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NHỮNG BÀI CA CHỨNG NGỘ CỦA TÔNG PHÁI THỰC HÀNH 


MỘT BÀI CA CỦA NHỮNG NÓI KÉT CÓ Ý 
NGHĨA 
Milarepa 


Dưới chân Marpa từ Lhodrak con lễ lạy 
Xin ban phước cho người ăn xin này sẽ ở yên trong 
những chốn ấn cư tự nhiên. 


Răằng những thí chủ trung thành thân thiết tụ tập nơi 
đây 

Tạo thành liên kết đúng đắn đề làm tròn hai sự quan 
tâm 

Khi thân thể khó được mà dễ mắt này 

Có được sự nuôi dưỡng cần thiết nó sẽ đầy sức 
khỏe. 


Khi phần hoa lớn lên trong đất 

Và chất ngọt của mưa rơi từ bầu trời xanh 

Đến cùng với sự kết nối này là lợi lạc cho chúng 
sanh 

Nhưng cái cho mỗi liên kết này ý nghĩa là khi pháp 
cũng được gồm vào. 


Khi một thân thể như huyễn được cha mẹ nuôi cho 
sống 
Và những giáo huấn từ một lama đáng tin cậy 
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Đến cùng với sự kết nối này là sự thực hành pháp 
cho đời sống 

Nhưng cái cho mối liên kết này ý nghĩa là khi trái 
tim kiên trì đập. 


Khi một hang núi trong thung lũng không có aI 

Và người nào thực hành thực sự không giả dối 

Đến cùng với sự kết nối này có thể đáp ứng mọi 
nhu cầu của bạn 

Nhưng cái cho mối liên kết này ý nghĩa là cái được 
biết là tánh Không. 


Khi một thực hành kiên nhẫn trong thiền định của 
Milarepa 

Và những người trong ba cõi có niềm tin 

Đến cùng với sự kết nỗi này đem lại sự tốt lành cho 
chúng sanh 

Nhưng cái cho mối liên kết này ý nghĩa là lòng bi 
trong một trái tim cao cả. 


Khi một thiền giả lão luyện trong nơi hoang dã 
Và một thí chủ khéo léo cung cấp những cần thiết 
Đến cùng với sự kết nối này dẫn cả hai đến Phật 
tánh 
Nhưng cái cho mối liên kết này ý nghĩa là giới 
nguyện nó mang đến. 
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Khi sự ban cho quán đảnh với sự ban phước tác 
động nhanh chóng 

Và lời cầu nguyện nhiệt thành, nó sẽ đến với bạn 

Đến cùng với sự kết nối này khiến cầu nguyện của 
bạn được đáp ứng sớm 

Nhưng cái cho mối liên kết này ý nghĩa là ơn phước 
giúp đỡ. 


HỡI đạo sư Vajradhara, tính túy của Akshobhya 
(Phật Bất Động) 

Ngài biết những niềm vui và nỗi buồn của con - và 
cái mà người ăn xIn này đi xuyên qua. 


Mularepa, từ bản văn Táy Tạng trang 164. 
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SỰ TÓT LÀNH THẮP SÁNG VŨ TRỤ 
Khenpo Tsulirmm Œyammfso 


Namo Guru Hasa VajJra Ye! 


Ngài thấy mọi sự trong sanh tử và niết bàn 
Chỉ là duyên sanh 

Ngài thấy pháp tánh, hiện thể chân thật 
Đó là tỉnh túy của tất cả đuyên sanh 

Thần lực của quán chiếu vĩ đại của ngài 
Đây khắp vũ trụ với ánh sáng tốt lành 

Hỡi Shepa DorJe hùng vĩ 

Xin khởi lên bây g1ờ từ trong tim con. 


Bản tánh của nền tảng siêu vượt khái niệm 

Và như những mặt trăng trong nước, những hình 
tướng nương nhau sanh khởi 

Nguyện mọi người thấu hiểu thực sự điều này 

Và xua tan bóng tôi của nghi và tà kiến 

Và nguyện sự tốt lành của chứng ngộ của họ 

Chiếu sáng toàn bộ vũ trụ! 


Cái nhìn thấy của trí huệ ngài thì kỳ diệu 
Ngài thấy sự vật y như chúng là, ngài thấy mọi sự 
Như cha mẹ thương yêu con cái, thế nên ngài 
thương yêu tất cả 
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Ngài đem đến cho chúng ta lợi lạc và hạnh phúc 

Thần lực của ngài biến những kẻ thù của ngài thành 
những đệ tử— 

Nguyện ánh sáng tốt lành của ngài chiếu sáng vũ 
trụ! 


Nguyên nhân của sanh tử là bám chấp vào "tôi" và 
"của tôi”, 

Pháp chứng ngộ vô ngã là phương thuốc vĩ đại nhất 

Nguyện tất cả chúng sanh dùng nó để làm bình lặng 

Niềm tin lầm lẫn rằng có một cái "tôi" 

Và bằng thần lực của biến cô vĩ đại này 

Nguyện ánh sáng tốt lành chiếu sáng vũ trụ! 


Những con đường của chúng sanh bình thường, 
ngài đã bỏ lại đàng sau— 

Những người cao cả chứng ngộ thực tại, thật tánh 
của tâm 

Nguyện ngài dẫn dắt tất cả những phàm nhân 

Chưa đi vào con đường của an vui 

Và bởi điều này nguyện sự tốt lành 

Chiếu sáng toàn bộ vũ trụ! 


Nguyện những bồn tôn ban những thành tựu 
Và những hộ pháp xóa sạch những chướng ngại 
Loại bỏ mọi hoàn cảnh gây hại— 
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Mọi sự đôi nghịch với con đường 
Và bởi điêu này nguyện sự tôt lành 
Chiêu sáng toàn bộ vũ trụ! 


Nguyện con đường cao cả của bất bạo động 

Nở hoa trong mọi thế giới 

Khi những chúng sanh gặp gỡ và phản ứng 

Nguyện những nối kết họ làm được tràn đây tình 
thương 

Và bởi điều này nguyện sự tốt lành 

Chiếu sáng toàn bộ vũ trụ! 


Vào lúc tranh tối tranh sáng của thế kỷ này 
Là một thời phồn vinh vật chất 

Nguyện cuộc chiến đấu vì giàu có và sở đắc 
Biến mất và không còn ám ảnh 

Thoát khỏi xung đột và bạo động 

Nguyện tất cả hưởng thụ sự sung mãn lớn lao 
Và bởi điều này nguyện sự tốt lành 

Chiếu sáng toàn bộ vũ trụ! 


Đây là một thế kỷ 

Khi khoa học tiễn bộ không thể tin 

Lạ lùng và kỳ diệu, những bộ máy mới này 

Đã đem những thọ dụng của chư thiên đến cho con 
người 
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Nguyện chúng được dùng với khéo léo tối thượng 
Đề chấm dứt bạo động và khiến thanh bình ngự trị 
Và bởi điều này nguyện sự tốt lành 

Chiếu sáng toàn bộ vũ trụ! 


Nguyện những khoa học khám phá bên ngoài 
Được nối kết với khoa học bên trong của tâm 
Đề chấm dứt một cách tuyệt hảo 

Những quan kiến sai lầm và mê muội 

Và bởi điều này nguyện sự tốt lành 

Chiếu sáng toàn bộ vũ trụ! 


Nguồn của mọi sự tốt lành này 

Là thật tánh của tâm, quang minh biết bao! 

Thế nên, nguyện sự chứng ngộ tâm, y như nó là 
Thắp sáng vũ trụ với tuyệt hảo tốt lành! 


Qua tất cả sự tốt lành này 
Bất cứ đâu ánh sáng của nó cũng được thấy 
Với tình thương và bi mẫn 
Cái làm cho bô đề tâm thành tâm tối thượng 
Nguyện ý tưởng này sanh khởi trong mỗi người: 
"Hạnh phúc của những người khác thì cũng quan 
trọng như của chính tôi” 
Và nguyện công đức và tốt lành tuyệt hảo 
Luôn luôn tăng trưởng, không bao giờ giảm! 
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28/12/1997 gân Đại Tháp Boudhanath, Nepal, 
Khenpo Tsulirm ŒGyarso. 
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CÂU NGUYỆN GURU RINPOCHE 
Guru Rinpoche 


Một câu nguyện răng những hình tướng xuất hiện 
được giải thoát như là bồn tôn, những âm thanh được 
giải thoát như là thân chú, những ỷ tưởng được giải 
thoát như vào hiện thể thanh tịnh. 


Tất cả những sắc này xuất hiện với mắt thấy, 

Tắt cả sự vật bên ngoài và bên trong, 

Môi trường và những loài trú ngụ 

Xuất hiện, nhưng hãy để chúng ở yên nơi không 
có tự ngã; 

Người tri giác và cái được tri giác khi được tịnh 
hóa 

Là thân thê của bồn tôn, tánh Không trong sáng 

Đến guru, với ngài tham muốn tự giải thoát chính 
nó, 

Đến Orgyen Pema Jungnay, con khẩn cầu. 


Mọi âm thanh này xuất hiện với tai nghe 

Thoải mái hay không, 

Hãy để chúng ở yên trong cõi của âm thanh và 
tánh Không 

Vượt quá mọi tư tưởng, vượt khỏi tưởng tượng; 
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Những âm thanh là trống không, không sanh 
không diệt, 

Chúng là cái dựng nên giáo pháp của bậc Chiến 
Thắng. 

Đến những giáo pháp của bậc Chiến Thắng, âm 
thanh và tánh Không, 

Đến Orgyen Pema Jungnay, con khẩn cầu. 


Mọi chuyên động này của tâm đối với những đối 
tượng của nó, 

Những ý tưởng này làm ra năm độc và những 
phiền não; 

Hãy để tâm suy nghĩ nghỉ ngơi không bày đặt ra, 

Không nhìn lại quá khứ cũng không chờ đợi 
tương lai; 

Nếu con để chuyển động như vậy nghỉ ngơi trong 
chỗ của chính nó, 

Nó giải thoát vào pháp thân. 


Đên guru mà với ngài tỉnh giác giải thoát chính 
nó, 
Đên Orgyen Pema Jungnay, con khân câu. 


Xin ban phước làm tịnh hóa hình tướng xuất hiện 
Của những đối tượng được tri giác như ở ngoài; 
Xin ban phước làm giải thoát tâm tri giác, 
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Sự vận hành tâm thức có vẻ như ở trong; 


Xin ban phước đề giữa hai cái này 

Tịnh quang sẽ đến để nhận ra khuôn mặt của nó; 

Trong lòng bi của ngài, các bậc Thiện Thệ của tất 
cả ba thời, 

Xin ban phước khiến một tâm giống như của con 
được giải thoát. 


Do Guru Rinpoche dạy cho Namkhai Nyingpo. 
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CÁI GÌ LÀ MAY MẮN: 
CON ĐƯỜNG TUYỆT HẢO TRẢI BẰNG NGỌC QUÝ 


E ma ho! 


Bây giờ các bạn đã có cái rất khó có 

Những tự do và những lợi lạc quý báu 

Chỉ một đời này rất ít ý nghĩa 

Thể tại sao quá bị nó ám ảnh? 

Nếu làm điều tốt đẹp cho chính bạn và cho người 
khác 

Bạn nghe Pháp, và rồi tư duy 

Bấy giờ bạn rất lợi lạc 

Đây là cái có nghĩa là may mắn. 


Cuộc đời này rất vô thường 

Chặắc chăn nó sẽ biến mất 

Bạn cứ nghĩ mọi sự sẽ ở yên như vậy— 

Làm thế nào ra khỏi cơn mờ tối vào trong sáng tỏ? 

Hãy cắt đứt gốc rễ của hình tướng mê mờ của sanh 
tử 

Bằng cách thiền định về nghĩa của điều bạn đã nghe 

Nếu bạn làm điều này, bạn rất lợi lạc— 

Đây là cái có nghĩa là may mắn. 
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Nếu bạn làm điều tốt, bạn sẽ hạnh phúc 

Nếu bạn làm điều xấu, bạn sẽ chịu khổ đau. 

Hãy suy nghĩ kỹ về nghiệp vận hành như thế nào 

Và bạn sẽ chắc chắn nó là một định luật không hề 
Sa1 SÓI. 

Nếu bây giờ bạn hành động cách đúng đắn 

Làm điều bạn nên làm và bỏ đi điều không nên làm 

Bấy giờ bạn rất lợi lạc— 

Đây là cái có nghĩa là may mắn. 


Bản chất của sanh tử là ba sự khổ đau 

Khi bạn biết điều này trong lòng, không chỉ trên lời 
nói 

Và như vậy bạn có thể giải thoát bạn và người khác 
khỏi biển lớn sanh tử 

Bạn cắt đứt khổ đau ngay gốc rễ 

Nếu bạn có thể làm điều đó, bạn rất lợi lạc— 

Đây là cái có nghĩa là may mắn. 


Thiền định về vô thường 
Cắt đứt bám luyến vào đời này 
Suy nghĩ trở đi trở lại khổ đau của sanh tử 
Khiến bạn nhận ra sanh tử vô giá trị như thế nào 
Điều này cho bạn sự cương quyết 
Để nỗ lực cho giải thoát của Niết Bàn 
Nếu bạn làm điều đó, bạn rất lợi lạc— 
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Đây là cái có nghĩa là may mãn. 


Biết nguyên nhân của sanh tử là niềm tin vào cái 
"tôi", 

Bạn biết thuốc chữa cho nó là vô ngã 

Nên nếu áp dụng kinh điển và lý luận 

Đề chắc chắn rằng không có tự ngã 

Và nếu bạn thiền định về vô ngã, bạn rất lợi lạc— 

Đây là cái có nghĩa là may mắn. 


Tất cả chúng sanh đã từng là cha mẹ của bạn 
Biết điều này bạn tu tâm từ và bi 

Điều này khiến bạn ngừng lo lắng quá nhiều 

Về tiện nghi và hạnh phúc riêng bạn 

Khi bạn sanh khởi được Bỏ đề tâm tối thượng— 
Đây là cái có nghĩa là may mắn. 


Mọi sự trong sanh tử và niết bàn, 

Không trừ cái gì, thì không là một cũng không là 
nhiều 

Thế nên mọi hiện tượng đều trống không bản chất 

Và biết điều đó, nếu bạn thiền định về tánh Không 
sâu thắm 

Bấy giờ bạn rất lợi lạc— 

Đây là cái có nghĩa là may mắn. 


14 


NHỮNG BÀI CA CHỨNG NGỘ CỦA TÔNG PHÁI THỰC HÀNH 


Thiền định về tánh Không cắt đứt gốc rễ của hiện 
hữu 

Từ và bi giải thoát bạn khỏi cực đoan tịch diệt 

Khi bạn kết hợp trí huệ và phương tiện 

Chúng không bị mắc kẹt trong những cực đoan 
hiện hữu hay tịch diệt 

Bấy giờ bạn rất lợi lạc— 

Đây là cái có nghĩa là may mắn. 


Khi bạn đã làm cho con đường Đại thừa thành căn 
cứ vững chắc của bạn 

Và bạn biết một cách tuyệt hảo 

Cách toàn thể của xuất hiện 

Là một trường trải rộng vô tận của thanh tịnh 

Bấy giờ bốn quán đảnh 

Sẽ làm chín muồi dòng tương tục của bạn 

Khi bạn thực hành phát triển và thành tựu sâu xa— 

Đây là cái có nghĩa là may mắn. 


Quả của phát triển và thành tựu này 
Phải chín muôi vào lúc thích hợp 
Điều này tùy thuộc vào cái thấy thanh tịnh của bạn 
Của các anh chị kim cương của bạn - nó phải tăng 
trưởng! 
Thế nên cái thấy mọc lên trong tâm bạn— 
Đây là cái có nghĩa là may mắn. 
15 


NHỮNG BÀI CA CHỨNG NGỘ CỦA TÔNG PHÁI THỰC HÀNH 


Lý do khác bạn là may mắn— 

Những tự do và những nguồn lực, căn cứ tuyệt hảo 
này 

Thì khó tìm thấy, và còn khó hơn 

Là dùng nó để thực hành Pháp cách đúng đăn 

Thế nên nếu bạn đang ở trên con đường của thực 
hành đúng đăn— 

Đây là cái có nghĩa là may mắn. 


Biết cái có nghĩa là may mắn 

Ngày và đêm, không xao lăng 

Đề hoàn thành lợi lạc lớn lao 

Cho những giáo lý và cho tất cả chúng sanh 
Nguyện tất cả chúng ta thực hành 

Pháp của những người may mắn! 


27/12/1997 
Khenpo Tsulirmm ŒGya1m1so. 
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TÁM LOẠI THUÀN THỤC 
Milarepa. 


Không tách lia hình tướng và tánh Không 
Đây là cái thấy được thuần thục như nó có thê. 


Không thấy những giấc mộng và ban ngày là khác 
nhau 
Đây là thiền định như nó có thê 


Không thấy Lạc và Không khác nhau 
Đây là hạnh được thuần thục như nó có thể 


Không thấy đây và sau đây khác nhau 
Đây là bản tánh của chúng được thuần thục như nó 


có thê 


Không thấy tâm và không gian khác nhau 
Đây là pháp thân như nó có thê 


Khi sướng và khổ không phải là hai sự khác nhau 
Đây là giáo huấn được thuần thục như nó có thể 


Không thấy phiền não và trí huệ khác nhau 
Đây là sự chứng ngộ trọn vẹn như nó có thể 
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Không thấy tâm bạn và Phật khác nhau 
Đây là quả trọn vẹn như nó có thê. 


Phật giáo Ân Tạng, rõ ràng nhất là trong Đại 
Ấn (Mahamudra), có ba điểm chính: Nền tảng, Con 
đường, và Quả. Nền tảng là tánh Không hay Pháp 
thân, Con đường đề khai phá, làm hiển lộ hoàn toàn 
tánh Không, và Quả là tánh Không đã hiển lộ trọn 
vẹn. 

Về mặt hành giả Nền tảng phải được thấy, đó 
là cái Thấy. Con đường gồm có Thiền định và 
Hạnh. Khi thấy được Nền tảng tánh Không thì 
Thiền định là duy trì cái Thấy ấy liên tục, không lìa 
khỏi nó. Và Hạnh là thấm nhuần cái Thấy Nền tảng 
ấy, trong toàn bộ thân tâm mình đến mức vi tế trong 
mỗi lỗ chân lông. Khi thấm nhuần được như vậy thì 
Nền tảng chính là Quả, và Quả là Pháp thân. 

Ở đây chúng ta học hỏi ngài Milarepa về cái 
Thấy, Thiền định, Hạnh, và Quả như trong bài ca 
này. 

"Không tách lìa hình tướng và tánh Không”, 
sắc tức là Không, Không tức là sắc, đây là cái Thấy. 

"Không thấy khi mộng và khi thức khác 
nhau": Thiền định là giữ gìn cái thấy tánh Không ấy 
không mất trong khi thức và khi mộng, để tánh 
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Không là trạng thái nền tảng của tất cả trạng thái 
của sống, ngủ và chết. 

"Không thấy Lạc và Không khác nhau": đi sâu 
vào tánh Không trong tất cả mọi thời đây là Hạnh, 
bấy giờ người ta kinh nghiệm được tánh Không 
chính là Lạc, không tách la nhau. 

Cái thấy nên tảng tánh Không được trọn vẹn 
qua thiền định và hạnh. Nền tảng tánh Không ấy 
cũng là bản tánh, pháp thân. Đến mức "không thấy 
phiền não và trí huệ khác nhau", nghĩa là trong tánh 
Không quang minh và rõ biết, phiền não không còn 
là phiền não, mà là trí huệ, như trong ánh sáng vật 
nào cũng đều là ánh sáng. 

Trọn vẹn cái thấy, thiền định, hạnh thì đây là 
Quả. 
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NGHĨA XÁC QUYÉT SÂU THẲM 
HÁT TRÊN DÃY NÚI TUYẾT 
Milarepa 


Đối với tâm làm chủ cái thấy, tánh Không mọc lên 

Trong đó không thấy dù một nguyên tử hiện hữu 

Người thấy và cái được thấy được thanh lọc cho 
đến khi biến mắt 

Cách chứng ngộ cái thấy này có hiệu lực rất tốt. 


Khi thiền định là dòng sông tịnh quang trôi chảy 

Không cần giới hạn nó trong những thời thiền định 
và quãng giữa 

Thiền ø1ả và đối tượng được thanh lọc cho đến khi 
biến mắt 

Trái tìm của thiền định này đập rất tốt. 


Khi con chắc chắn rằng hạnh là ánh sáng rạng rỡ 

Và rằng duyên sanh là tánh Không 

Người làm và công hạnh được thanh lọc cho đến 
khi biến mắt 

Cách làm việc với hạnh này có hiệu lực rất tốt. 


Khi tư tưởng thiên lệch đã biến vào không gian 
Không có những mặt ngoài giả dối, tám pháp thế 
gian, hy vọng và lo sợ, 
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Người giữ và cái được giữ được thanh lọc cho đên 
khi biên mât 
Cách giữ giới nguyện này, có hiệu lực rât tôt. 


Khi cuối cùng con khám phá tâm con là pháp thân 

Và con thật sự làm lợi lạc cho mình và người khác 

Người chiến thắng và cái được chiến thắng được 
thanh lọc cho đến khi biến mất 

Cách đạt được những kết quả này có hiệu lực rất tốt 
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BA CÁI ĐINH 
HÁT Ở HANG CỌP Ở YOLMO, NEPAL 
Milarepa 


Lama kính yêu, xin ban phước cho con nghỉ yên tự 
nhiên 
Trong cái thấy, thiền định và hạnh ngài đã sống 


Những cái đỉnh được đóng liên hệ đến cái thấy thì 
có ba 

Những cái đỉnh được đóng trong thiền định thì có 
ba 

Những cái định được đóng liên hệ với hạnh thì có 
ba 

Những cái đinh được đóng theo kết quả thì có ba 


Diễn tả những cái đinh đi với cái thấy, có ba 

Những xuất hiện hình tướng của cuộc đời là một tác 
nhân của tầm 

Trong không gian của quang minh là tâm bổn 
nguyên 

Trong đó không có chút phân biệt nào. 


Diễn tả những cái đinh của thiền định, có ba 
Mọi tư tưởng như pháp thân, đều giải thoát 
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Tánh giác thì quang minh, trong những chiều sâu 
của nó là lạc 
Và nghỉ yên không tạo tác là chánh định. 


Diễn tả những cái đỉnh của hạnh, có ba 

Mười nghiệp tốt là sự biểu lộ tự nhiên của hạnh 

Mười nghiệp xấu là thanh tịnh tự nhiên trong nền 
tảng của chúng 

Và tánh Không quang minh không thể sáng tạo 
những tính toán. 


Diễn tả những cái đỉnh đi cùng với quả, có ba 

Niết bàn không là cái gì nhập vào từ nơi khác 

Sanh tử không là cái gì xuất đi đến nơi khác 

Con đã khám phá chắc chăn tâm là Phật, tâm của 
thầy. 


Bây giờ với mọi cái đỉnh này có một cái để đưa về 
nhà 

Cái định này là cái định của tánh Không của hiện 
thể thanh tịnh 

Một lạt ma chân chính biết làm sao để đưa nó về 
nhà 

Nếu con phân tích quá nhiều con sẽ không có nó. 


Chứng ngộ đồng khởi đưa nó đến nhà 
23 


NHỮNG BÀI CA CHỨNG NGỘ CỦA TÔNG PHÁI THỰC HÀNH 


Những dụng cụ này cho một số giáo lý cần được 
chia sẻ 

Chúng xảy ra trong tâm của thiền giả, y đặt chúng 
thành bài ca 

Mong chúng làm hài lòng các đệ tử trai gái của con. 
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TÁM NGỌN LAO LÓE SÁNG 
Đức Œofsangpa 


Namo Ratma Guru 


Pháp thân, mẫu mực, hòn đảo kho tàng 

Và kho tàng báo thân, các sắc tướng 

Ngài như hóa thân đáp ứng những nhu cầu của 
chúng sanh 

Bậc quý báu, con kính cần đánh lễ 


Cái hiểu quyết định về hiện thể nền tảng của mình 

Không thiên lệch với sanh tử hay Niết bàn 

Tin chắc đã đạt đến, bạn không thay đôi tâm bạn 
nữa 

Ba cái này làm cho cái thấy thành vô ngại 

Như một ngọn lao lóe sáng tự do trong bầu trời 
rộng mở 


Cắt đứt gốc rễ, năm giữ nền tảng riêng của nó 

Thức sáu phần không nhiễm ô bởi giả tạo 

Thoát khỏi nỗ lực nhằm đến định tâm 

Ba cái này làm cho thiền định hoàn toàn tự do 

Như một ngọn lao lóe sáng tự do trong bầu trời 
rộng mở 
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Những kinh nghiệm tự nhiên vô ngại 

Thoát khỏi sợ hãi, thất vọng và lo âu 

Sự chiến thắng tất cả kẻ nứt người tri giác và cái 
được tr1 giác 

Ba cái này làm cho hạnh hoàn toàn tự do 

Như một ngọn lao lóe sáng tự do trong bầu trời 
rộng mở 


Những thân, có năm, tự xảy ra một cách nguyên sơ 

Biểu lộ trực tiếp qua kinh nghiệm của bạn 

Tham vọng hoàn thành Phật quả tiêu tan 

Ba cái này làm cho quả hoàn toàn tự do 

Như một ngọn lao lóe sáng tự do trong bầu trời 
rộng mở 


Những chuyền di, sa rớt, thanh tịnh từ ban sơ 

Kinh nghiệm: sáng tỏ không vết dơ và tánh Không 

Khi bạn đã làm sự an vui của bạn với tự tại 

Ba cái này làm cho giới nguyện hoàn toàn tự do 

Như một ngọn lao lóe sáng tự do trong bầu trời 
rộng mở 


Những tham vọng ích kỷ cạn kiệt 
Những ngọn sóng tình thương dâng cao không đua 


tranh 
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Không mệt mỏi, không ngừng nghỉ, không tìm 
kiếm mình 

Ba cái này làm cho lòng bị hoàn toàn tự do 

Như một ngọn lao lóe sáng tự do trong bầu trời 
rộng mở 


Sự âm u của bám nắm được sáng tỏ 

Những nguyên nhân và điều kiện, như những phản 
chiều 

Biết làm cái gì và không làm cái gì, nghệ thuật tỉnh 
tế ấy 

Ba cái này làm cho những tương quan hoàn toàn tự 
do 

Như một ngọn lao lóe sáng tự do trong bầu trời 
rộng mở. 


Những cầu nguyện từ lâu thức giấc 

Bắt cứ làm gì đều đóng góp vào lợi lạc 

Sự hoàn thành tự phát không cô gắng 

Ba cái này làm cho hoạt động thành vô ngại 

Như một ngọn lao lóe sáng tự do trong bầu trời 
rộng mở 


Cái này phù hợp với cảnh trí nổi tiếng ở Chungkar 
Nói đến tám ngọn lao lóe sáng cách tự do 
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Sanh ra trong những làn sóng ban phước của những 
guru 

Xuất hiện trong tâm và bây giờ được đặt thành bài 
ca. 
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TINH TÚY CỦA ÁNH NĂNG TỊNH QUANG 
MỘT BÌNH GIẢNG VẺ NGHĨA CỦA "BA CÁI ĐINH" 


Namo Guru Hasa Vajra Yel 

Trong những kinh điển của Bậc Điều Ngự nơi này 
đã được tiên tri 

Là một nơi bí mật, nó đã được tiên tri bởi Guru 

Một nơi hùng vĩ của thực hành, Yolmo Gangra ở 
Nepal 

Ngọn cờ chiến thắng của giáo lý đứt khoát, con 
đảnh lễ. 


Cái thấy, thiền định, hạnh và quả— 

Đây là những cái đỉnh mà những điểm then chốt 
của chúng rất sâu xa 

Những nhà lý luận có thể phân tích chúng với lý 
tính 

Nhưng họ không thể thâm nhập nghĩa sâu xa 

Những thiền giả ngây thơ có thê nỗ lực tu hành khi 
ngồi thiền 

Nhưng không có nhiều cơ may để chứng ngộ nó 

Thế nên ở đây tôi sẽ giải thích một cách khúc chiết 

Những điểm sâu xa được tìm thấy nơi chót của 
những cây đinh ấy. 
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Mọi xuất hiện hình tướng đều bao gồm trong tâm - 
điểm then chốt của cây đinh này là gì? 

Những hình tướng mê lầm đến từ những khuynh 
hướng thói quen, và 

Mọi hình tướng là năng lực và trò phô diễn của tịnh 
quang 

Thế nên chúng đều bao gồm trong tâm - đó là điểm 
sâu xa. 


Bản thân tâm là tịnh quang - cây định sâu xa này 
khó thấu đạt 

Hiện hữu chân thật của tâm không thể phân tích 

Và tinh túy của nó luôn luôn trọn vẹn thanh tịnh— 

Đó là tịnh quang, không thê diễn tả, một điểm sâu 
xa như vậy. 


Bấy giờ có cây đinh là tịnh quang này 

Bạn không thể nói nó sanh, diệt hay trụ 

Không phải là cái gì, không phải là không có gì, 
không phải là một đối tượng quy chiếu 

Thế nên tịnh quang là không thê định nghĩa - một 
điểm sâu xa như vậy. 


Bất cứ tư tưởng nào sanh khởi, dù chúng tốt hay 


Xau 
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Trong tỉnh túy sự sanh và diệt của chúng không thê 


thây 

Thật tánh của chúng là tịnh quang, không ô nhiễm 
và như thế, 

"Những tư tưởng như pháp thân, đều giải thoát"- cái 
định này được hát. 


Tánh giác vốn sẵn tự sanh khởi, siêu vượt tâm 

Trong bản tánh tính túy là tịnh quang không ô 
nhiễm 

Lạc và Không không chút nào khác biệt 

Chúng là cái gì thì không thê diễn tả 

Tánh giác, tịnh quang và lạc chỉ được phân biệt bởi 
những tư tưởng— 

Thực sự ba cái này không thể phân chia. 


Thật tánh của tâm không được tạo ra hoặc sắp xếp 

Thế nên khảo sát và xếp đặt không phải là thiển 
định 

Tiếp tục không xao lãng, không thiền định, không 
tạo tác— 

Bình thản không thi thiết là thiền định tối thượng. 


Khi bạn chứng ngộ bản tánh của tâm là tịnh quang 
Tất cả mọi cử động của thân, ngữ và tâm là thanh 
tịnh 
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Bạn đã hiện thực hóa đức hạnh chân thật 
Thế nên hạnh tự nhiên của bạn là mười thiện 
nghiệp. 


Khi bạn chứng ngộ rằng tâm không thật sự sanh 
khởi 

Mọi tư tưởng xấu là thanh tịnh ngay nơi chúng hiện 
hữu 

Người làm xấu cũng luôn luôn thanh tịnh 

Thế nên mười hành vi xấu là thanh tịnh tự nhiên 
trong nền tảng của chúng. 


Thuốc chữa, trí bát nhã chứng ngộ vô ngã 

Không sửa sang chút nào tâm Không — Minh 

Và bản thân món thuốc là tự nhiên thanh tịnh và tự 
do 

Thế nên nó không tạo ra tánh Không hay sáng tỏ. 


Nền tảng là tịnh quang, bản thân Phật tánh 

Niết bàn là cái đang là, cách thế tự nhiên của nó 

Ba thân hiện diện tự chúng 

Thế nên niết bàn không phải là cái gì bạn nhập từ 
nơi nảo khác. 


Sanh tử chỉ là chuyên động của tâm suy nghĩ 
Sanh tử thì không gốc rễ và không căn cứ 
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Và những người trong sanh tử chưa bao giờ hiện 
hữu 

Thế nên sanh tử không là cái gì bạn tống xuất đi nơi 
nào khác. 


Giống như một viên ngọc như ý trong tâm này 

Vô sanh, không thê quan niệm - nó là pháp thân 

Và phương diện xuất hiện của nó là nền tảng nâng 
đỡ 

Cho những sắc thân xuất hiện không ngăn ngại 

Thế nên thật tánh của tâm là Phật, đó là cái định 
này 

Thật tánh của tâm là Phật, đó là cái định này. 


Giống như những cái đinh, chúng rất sâu xa 

Cái thấy, thiền định, hạnh, và quả 

Tất cả các bạn, những người may mắn, cần chắc 
chăn về chúng 

Và sau khi bạn đã làm cái bạn đang làm ở đây 

Khiến những giáo lý của dòng thực hành sẽ truyền 
bá rộng xa 

Hãy thực hành nhất tâm ba cái định này trong một 
nơi chốn an bình. 


Qua tất cả công đức này nguyện tất cả chúng sanh 
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Không bám luyến vào Pháp tạm thời của chân lý 
tương đối 

Nguyện họ có sự chắc chăn trong nghĩa xác quyết 
sâu xa 

Và qua điều này nguyện những giáo lý dòng thực 
hành nở hoa. 


26 tháng 12 năm 1997, trong Vườn Dịch Thuật gần 
Đại Tháp Boudhanath, Nepal - Tsultrữm Œyarm1so. 
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XOAY CƯ XỬ HÀNG NGÀY VÀO MỘT 


THỰC HÀNH 
Milarepa 
RECHUNGPA, HÃY VÉNH TAI VÀ NGHE KỸ, 
CON TA! 


Cha già của con Milarepa, ta 

Đôi khi ngủ và trong khi ngủ ta thiền định 

Và trong khi ngủ, nơi ngủ là thiền định 

Ta sử dụng những giáo huấn chuyền sự hôn mê này 
thành ánh sáng 

Ta là người có những cái này, những người khác 
không có 

Nếu mọi người có chúng, ta hạnh phúc biết bao. 


Cha già của con Milarepa, ta 

Đôi khi ăn và trong khi ăn ta thiền định 

Và trong khi ăn, nơi ăn là thiền định 

Từ những giáo huấn ta biết ăn uống như bữa tiệc 
nghi lễ 

Ta là người có những cái này, không phải ai cũng 
có 

Nếu mọi người có chúng, ta hạnh phúc biết bao 


Cha già của con Milarepa, ta 
Đôi khi đi và trong khi đi ta thiền định 
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Và trong khi đi, nơi đi là thiền định 

Từ những giáo huấn ta biết đi, ngồi như vòng tròn 
nghi lễ 

Ta là người có những cái này, những người khác 
không có 

Nếu mọi người có chúng, ta hạnh phúc biết bao. 


Cha già của con Milarepa, ta 

Đôi khi hành động và trong khi hành động ta thiền 
định 

Và trong khi hành động, nơi hành động là thiền 
định 

Từ những giáo huấn hành động giải thoát trong cái 
đang là thanh tịnh 

Ta là người có những cái này, không phải ai cũng 
có 

Nếu mọi người có chúng, ta hạnh phúc biết bao. 


Và con nữa, Rechung con ta, hãy thực hành như 


vậy. 
Và con nữa, Megom, hãy thức dậy và nâu súp! 
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BẢY VUI THÚ 
GŒofsangpa 


Namo Ratna Guru 

Khi những tư tưởng ở đó là cái gì được tri giác và 
một người tr1 giác 

Cám dỗ tâm tôi xao lãng bỏ đi. 

Tôi không đóng những cửa giác quan đề thiền định 
về chúng 

Mà phóng thắng vào điểm tinh túy của chúng. 

Chúng như những đám mây trong bầu trời, lung 
linh nơi chúng bay; 

Những tư tưởng khởi lên, với tôi hoàn toàn vui thú! 


Khi những phiền não khiến tôi đi và sức nóng của 
nó đốt tôi; 

Tôi không có gắng đối trị và chắn chỉnh chúng: 

Giống như một chất luyện kim chuyền hóa kim loại 
thành vàng; 

Cái nằm trong năng lực của phiền não để ban cho 

Là Lạc không bệnh lây, hoàn toàn vô nhiễm; 

Những phiền não xuất hiện, hoàn toàn vui thú! 


Khi tôi bị quấy rầy bởi những năng lực của thiên 
thần hay ma quỷ, 
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Tôi không đuổi chúng với những nghỉ lễ và thần 
chú; 

Cái phải đuôi đi là suy nghĩ ích kỷ 

Xây dựng trên ý tưởng về một cái tôi. 

Điều này sẽ chuyên những hàng ngũ của ma thành 
những lực lượng đặc biệt của bạn; 

Khi những chướng ngại sanh khởi, hoàn toàn vui 
thú! 


Khi sanh tử với khổ não dẫn vặt tôi trong sự hành 
hạ của nó, 

Thay vì đầm mình trong thống khổ, 

Tôi đặt gánh nặng lớn lao xuống con đường lớn hơn 
để du hành 

Và để cho lòng bi mẫn kéo tôi dậy 

Đề nhận lẫy trên chính tôi khổ đau của những người 
khác; 

Khi nghiệp quả nở hoa, hãy vui thú! 


Khi thân tôi không chống nôi bệnh tật đau đớn 
Tôi không dựa vào thuốc thang giảm nhẹ 
Mà lây chính bệnh tật làm một con đường và nhờ 
năng lực của nó 
Xóa tan những che ám bao vây tôi, 
Và dùng nó đề kích phát những phẩm tính giá trị; 
Khi bệnh tật ngóc đầu, hoàn toàn vui thú! 
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Khi đúng thời từ bỏ thân thể, mớ rối rắm huyễn hóa 
này; 

Chớ tự gây cho bạn lo âu và buôn bả; 

Điều bạn cần là tu hành và tịnh hóa cho chính 
bạn— 

Không có cái gì gọi là chết xảy ra. 

Nó chỉ là tịnh quang mẹ, và tịnh quang con hợp 
nhất; 

Khi tâm từ bỏ xác thân, hoàn toàn vui thú! 


Khi toàn bộ sự việc không chạy, mọi sự xếp hàng 
chống lại bạn; 

Chớ cô găng tìm cách thay đổi tất cả nó; 

Đây là điểm làm cho sự thực hành của bạn nĐØƯỢC 
với cách bạn thấy nó, 

Chớ cô gắng làm nó dừng lại hay cải thiện nó. 

Những hoàn cảnh trái nghịch xảy ra, khi chúng xảy 
ra thì rất vui thú. 

Chúng làm ra một bài ca nhỏ hoàn toàn vui thú! 
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TÁM TRANG HOÀNG VỀ NGHĨA SÂU XA 
CỦA MILAREPA 


Cắt đứt sự thôi phông từ bên trong 

Đây không phải là cái thấy không bị nhiễm ô bởi 
bất kỳ cực đoan nào sao? 

Hãy trang điểm nó với kinh điển, trang hoàng nó 
với lý luận 

Và điều này sẽ phục vụ như sự làm đẹp đặc biệt của 
nó. 


Khi những tư tưởng tan vào pháp thân 

Đây không phải là một thiền định tự khởi sao? 

Hãy trang điểm nó trong lãnh vực của kinh nghiệm 

Và điều này sẽ phục vụ như sự làm đẹp đặc biệt của 
nó. 


Sự kết tập sáu giác quan thanh tịnh ngay tại chỗ, 

Đây không phải là hạnh với vị bình đẳng sao? 

Hãy trang điểm nó với một cảm thức đúng lúc 

Và điều này sẽ phục vụ như sự làm đẹp đặc biệt của 
nó. 


Khi những kinh nghiệm của Không —- Lạc tràn 
ngập, 
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Đây không phải là cốt lõi của giáo huấn dòng thì 
thầm bên tai sao? 

Hãy trang điểm nó trong bốn quán đảnh 

Và điều này sẽ phục vụ như sự làm đẹp đặc biệt của 
nó. 


Khi cái thấy sống động tánh Không khai mở 

Đây không phải là sự tiến bộ trên những con đường 
và những địa? 

Hãy trang điểm nó trong những dấu hiệu xảy đến 
khi đi dọc con đường 

Và điều này sẽ phục vụ như sự làm đẹp đặc biệt của 
nó. 


Khi tâm bạn đã đạt đến điểm nơi điều bí ân được 
giải quyết, 

Đây không phải là Phật quả đã đạt được trong chỉ 
một đời? 

Hãy trang điểm nó trong những thân, những Phật 
thân, bốn cái 

Và điều này sẽ phục vụ như sự làm đẹp đặc biệt của 
nó. 


Một đạo sư của kinh điển và luận lý và những giáo 
huấn đặc biệt, 
Đây không được gọi là một lama giữ dòng sao? 
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Trang hoàng với một tâm lòng cao cả của lòng bi 
chân thật, 
Điều này phục vụ như sự làm đẹp đặc biệt của ngài. 


Những người có đức tin, với lòng bi được phú bẩm 
đầy đủ. 

Họ không phải là những đệ tử, pháp khí thích hợp 
sao? 

Được trang bị đầy đủ với kính trọng và giới nguyện 
chân thành 

Điều này phục vụ như sự làm đẹp đặc biệt của họ. 


Tóm tắt, người ta đến chỗ chấp nhận tâm qua cái 
thấy: 

Thiền định chuyền cái thấy ấy thành kinh nghiệm; 

Hạnh lấp đầy bức tranh trong mọi chỉ tiết; 

Cái thực sự xảy ra — bốn thân biểu lộ; 

Quả của mọi cái này được khăng định theo tâm; 

Chứng ngộ là thấy tất cả những cái này rốt cuộc 
như nhau. 
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BÀI CA CON NGỰA PHI CỦA MỘT THIÊN 
GIÁ 
(BÀI CA NGƯỜI BẮN CUNG) 
Milarepa 


Dưới chân ngài, ôi cha Marpa đây lòng tốt, con xin 
lễ lạy 

Trong những miền núi cao của tu viện này của thân 
con 

Trong phòng bàn thờ của bán thân con g1ữa ngực 

Trong cung thờ tam giác của lòng con 

Con ngựa tâm lang thang như gió 

Để bắt một con ngựa như vậy, bạn có thể dùng 
thòng lọng nào 

Đề buộc nó, loại cây cột nào có thể dùng 

Khi nó đói, loại thực phẩm nào bạn có thể cho nó 
ăn 

Khi nó khát, loại nước nào sẽ thấm cô họng 

Khi nó run, loại chuồng nào bạn sẽ nhốt nó. 


Để bắt nó hãy dùng một dây thòng lọng của bất nhị 
để bắt 

Đề buộc nó hãy dùng một cây cột đại định để buộc 

Khi nó đói thì cho nó thức ăn là những giáo huấn 
của lama 
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Khi nó khát hãy dẫn nó đến uống nơi dòng suối 
chánh niệm 

Khi nó lạnh hãy để nó nằm trong chuồng của tánh 
Không 


Tôi thắng cương và yên cho nó với phương tiện của 
trí huệ 

Tôi siết chặt yên không để lỏng 

Tôi cho nó dây da quanh đầu của khí prana để lao 
động 

Khi đến lúc cưỡi, sự trẻ trung của tỉnh giác cưỡi 
lên. 


Hãy cho y Bồ đề tâm của Đại thừa như một mũ sắt 

Nghe, tư duy, thiền định là áo giáp của y 

Với cái khiên của kham nhẫn đảng sau sẵn sảng để 
dùng 

Y nắm một cây giáo của cái thấy thăng bằng vững 
chắc trong tay 

Với cây kiếm trí huệ đeo bên hông. 


Y lẫy mũi tên mềm dẻo của một tích cách trầm tĩnh 
Và uốn thắng chỗ cong của nó với thoát khỏi suy 
nghĩ hiếu chiến 
Và căm những lông của bốn tâm vô lượng 
Ở mũi, đá lửa của thông minh bén nhọn. 
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Và trên cây cung mạnh mẽ của tánh Không 

Y lắp vào khía của con đường phương tiện thiện 
xảo sâu thắm nhất 

Y giương dây cung và thắng người hợp nhất với 
khoảng không 

Để cho mũi tên bay vào bầu trời không giới hạn. 


Khi bắn trúng, nó trúng vào người nào tin nó 

Và nạn nhân, ma quỷ của ý tưởng cái tôi, ngã 
xuống chết 

Đó là tại sao kẻ thù tôi hàng phục là phiền não 

Và những người bạn tôi che chở là sáu loại chúng 
sanh 


Khi tôi thả lỏng dây cương, ngựa phi qua cánh đồng 
đại lạc 

Cái nó hướng đến là Phật quả 

Đường khởi đầu là cắt đứt gốc rễ căn bản của sanh 


từ 
Đường châm dứt, bờ khô an toàn của giác ngộ. 


Phần thưởng tôi được trên con ngựa phóng nhanh 
này là Phật quả 
Hãy có một cái nhìn khác vào ý tưởng của bạn về 
một cuộc đời tốt đẹp 
45 


NHỮNG BÀI CA CHỨNG NGỘ CỦA TÔNG PHÁI THỰC HÀNH 


Cuộc đời tốt đẹp của bạn chìm đắm trong thế gian 
không hay ho gì với tôi 
Loại cuộc đời tốt đẹp của bạn không là gì cả với tôi. 
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MƯỜI HAI ĐIỀU DỄ LÀM LẠC LỚI 
Milarepa 


Nói chung những hoạt động trong thế gian dễ làm 
bạn lạc lỗi 
Tôi đã chọn cái đích thật, là cái mà tôi đang sống 


Những xao lãng theo những sở hữu sẽ dễ làm bạn 
lạc lối 

Tôi làm cho cái bất nhị thành trường kinh nghiệm 
của tÔI. 


Những người hầu và tùy tùng, họ cũng dễ làm bạn 
lạc lối 

Tôi tuân giữ những chỗ ẩn cư núi non nơi tôi hoàn 
toàn một mình. 


Giàu có và của cải vật chất cũng dễ làm bạn lạc lỗi 
Khi tôi có những sự vật như vậy, vì Pháp tôi cho 
chúng đi 


Những đối tượng xuất hiện ở ngoài cũng dễ làm bạn 
lạc lối 

Thế nên tôi nhìn vào cái bên trong, vào tâm bên 
trong. 
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Suy nghĩ theo khái niệm cũng sẽ dê làm bạn lạc lôi 
Thay vào đó, tôi quan tâm vào trí huệ bôn nguyên. 


Cái có nghĩa là pháp tạm thời sẽ dễ làm bạn lạc lối 
Tôi có được sự chăc chăn cương quyêt của điêm 
xác quyết. 


Và những bản văn chữ đen cũng dê làm bạn lạc lôi 
Tôi thiên định vê những giáo huân của dòng mật 
truyện. 


Những giải thích sử dụng những quy ước sẽ dễ làm 
bạn lạc lối 

Thoát khỏi những thiết kế ngữ ngôn tôi chỉ nghỉ 
ngơi thư giản. 


Nói chung sanh và tử là một cặp đôi sẽ dễ làm bạn 
lạc lôi 
Thê nên tôi nhìn thăng thực tại vô sanh. 


Tâm bình thường sẽ dễ làm bạn lạc lối 
Tánh giác tiềm năng có trong đó, tôi tu hành. 


Những kỹ thuật giữ tâm sẽ dễ làm bạn lạc lối 
Tôi nghỉ ngơi trong những chiều sâu của bản tánh 
nên tảng. 
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NHẬN DẠNG MỘT HỌC TRÒ CÓ KHẢ 
NĂNG 
Milarepa 


Đến guru ngài đã chứng ngộ vô ngã nên tảng 

Con cầu nguyện trong kinh sợ với thân, ngữ, và 
tâm. 

Xin ban phước cho chúng con, con và tất cả học trò 
sẽ đến, 

Đề chúng con cũng chứng ngộ vô ngã nền tảng. 


Xin giữ chúng con trong móng vuốt vững chắc của 
lòng bị 

Nó giữ cho các uân chúng con thoát khỏi ý tưởng 
cái tôi 

Khỏi mọi thứ mà ý tưởng ấy nuôi dưỡng: 

Bây giờ chúng con đã cầu nguyện, hỡi người chăn 
cừu trông nom, xin hãy nghe. 


Ý thức này quan niệm ra tôi và của tôi, 

Tôi nhìn thăng vào nó nhưng biết không làm sao 
thấy nó; 

Nếu bạn có thê thiên định về đại ấn, 

Cái thấy của bạn sẽ là cái thấy nơi đó không có gì 
được thấy. 

Để làm thiền định đại ấn này 
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Những căn bản: đức tin, kính trọng và quyết tâm 
lớn lao; 

Khi trên con đường, hãy biết và chú ý nhân quả; 

Để quả trực tiếp hiện khởi 

Bạn cần wang và lung và những lời hướng dẫn của 
ØUuTU; 

Để là một pháp khí cho những giáo huấn giống như 
thế 

Học trò phải có đủ công đức 

Và phải giữ đi thắng qua những lúc tốt và xấu, 

Kiên trì thậm chí khi đối diện với cái chết; 

Hỡi người trẻ tập sự, bạn có thể thực hành như thế? 

Nếu được, nó xuyên qua những đời tu hành trước 
kia của bạn; 

Nếu không, không có điểm then chốt nào để nói 
nữa. 


Bạn có bức tranh khi bạn nói nó như thế này, 

"Cái tôi nghĩ là tôi thì tôi không thể tìm thấy". 

Bạn đã được làm ra mà không có tự ngã con 
người—— 

Bạn có muốn những hiện tượng cũng không có tự 
ngã không? 


Bây giờ hãy theo ta suôt mười hai năm 
Và rôi bạn sẽ nhận biêt bản tâm bạn. 
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Thế nên để nhận biết bản tâm bạn 
Hỡi kẻ tập sự trẻ, hãy làm việc với tâm như đây. 
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HAI MƯƠI BẢY TRƯỜNG HỢP TIỂU TAN 
(MỘT BÀI CA VỀ NGHĨA RÓT RÁO CỦA PHÁP HÁT 
CHO MỘT HỎN NGƯỜI NŨ) 
Milarepa 


Đạo sư và Phật che giấu trong hình tướng con 
người 

Ngài với danh hiệu không nói nhỏ, lotsawa 

Cha quá đỗi tốt lành, dưới chân ngài con xin lễ lạy 


Tôi không phải là người hát những bài ca Veda 

Ngươi, hồn linh nói, "Hãy hát một bài ca, hãy hát 
cho con một bài ca”; 

Để trả lời đây là một điệu hát về hiện thể (cái đang 
là) căn bản 


Sâm và chớp và những đám mây bênh bông 
Khi nào chúng xuât hiện đêu từ bâu trời 
Và khi tiêu tan, chúng tan biên vào bâu trời 


Những cầu vồng và dải sương mù và mưa tuyết, ba 
thứ này 

Khi nào chúng xuất hiện đều từ trời xanh 

Và khi tiêu tan, chúng tan biến vào trời xanh. 


Phân hoa và mùa màng và trái cây, ba thứ này 
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Khi nào chúng xuât hiện đều từ đât 
Và khi tiêu tan, chúng tan biên vào đầât, 


Những rừng và hoa và lá, ba thứ này 
Khi nào chúng xuât hiện đêu từ núi 
Và khi tiêu tan, chúng tan biên vào núi. 


Những sông, nước có bọt và sóng, ba thứ này 
Khi nào chúng xuất hiện đều từ đại dương 
Và khi tiêu tan, chúng tan biến vào đại dương 


Bám luyên, tri giác, năm g1ữ 

Khi nào chúng xuât hiện đều từ nên tảng của tât cả 

Và khi tiêu tan, chúng tan biên vào nên tảng của tât 
cả. 


Tự tỉnh giác, tự quang minh, tự giải thoát 
Khi nào chúng xuất hiện đều từ tự tâm 
Và khi chúng tiêu tan, chúng tan biến vào tự tâm 


Cái vô sanh và vô diệt và không thể diễn tả 

Khi nào chúng xuất hiện đều từ hiện thê thanh tịnh 

Và khi chúng tiêu tan, chúng tan biến vào hiện thể 
thanh tịnh. 
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Cái xuất hiện như, được tri giác như, và được nghĩ 
như một hồn ma 

Khi nào chúng xuất hiện đều từ thiền giả 

Và khi chúng tiêu tan, chúng tan biến vào thiền giả. 


Những hồn ma ngăn ngại: những sáng tạo huyễn 
thuật của tâm 

Những phóng chiếu rỗng không của chính bạn, nếu 
không thấu hiểu điều này 

Thiền giả cho những ma quái ấy là thật thì rơi vào 
mê lầm. 


Góc rễ của mê lầm lớn lên từ tâm 

Bằng cách thấu đạt tinh túy của tâm 

Tịnh quang được thấy là hoàn toàn khỏi đến, đi. 

Những đối tượng có vẻ ở ngoài, một mê lầm của 
tâm bạn 

Và qua khảo sát những nét đặc điểm của những 
xuất hiện này 

Hình tướng và tánh Không của nó bạn chứng ngộ 
không phải là hai 


Khi bạn nghĩ cái này là thiền định, thiền định là một 
ý tưởng 
"Tôi sẽ làm không thiền định" lại là ý tưởng khác 
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Thiền định và không thiền định, không phải là hai 
cái khác nhau 


Một cái thấy chứa nhị nguyên tạo thành căn cứ của 
mê lầm 

Không có cái thấy hay lý thuyết trong bản thân thực 
tại 

Và mọi thí dụ này chỉ ra tính cách của tâm 


Hãy xem rõ những thí dụ minh họa những nét tính 
cách của không gian 

Và đặc điểm của chúng hoàn toàn rõ ràng cho bạn, 
thực tại của hiện thể thanh tịnh 

Bấy giờ cái thấy với bạn là nhìn thăng vào tâm đang 
suy nghĩ thực sự là gì 


Trong những chiều sâu của thiền định không lang 
thang chỉ an nghỉ 

Hãy giữ một dòng chảy của hạnh tự nhiên, chớ để 
nó mắt 

Quả là vứt bỏ tất cả mọi giới hạn, cùng với hy vọng 
Và Ìo SỢ 


Hồn linh, hãy giữ pháp được thừa kế này làm của 
con 
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Ta không có thì giờ để lãng phí trong những bài ca 
trống rỗng vô tận 

Chớ suy nghĩ hay hỏi nữa bây giờ, mà hãy dạy cho 
lưỡi con yên nghỉ 


Một hồn ma đã nói hát một bài ca và ta đã làm 

Và bây giờ những lời đã đến từ đó, những lời của 
một người điên 

Cho con đề đưa vào thực hành, hồn linh, nếu con có 
thể. 


Về thực phẩm bấy giờ con sẽ no với thức ăn của đại 
lạc 

Về thức uống con sẽ giải khát với cam lỗ vô nhiễm 

Về công việc con sẽ tiêu dùng năng lượng của con 
hướng đến những nhu cầu của những thiền 
giả. 
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RÓT RÁO CỦA CÁI THÁY, THIÊN ĐỊNH, 
HẠNH VÀ QUÁ 
Milarepa 


Cái thấy là trí huệ bổn nguyên trống không 
Thiền định, tịnh quang không trụ bám 
Hạnh, dòng chảy liên tục không vướng mắc 
Quả là sự trần trụi không vết dơ 


Cái thấy này, trí huệ bốn nhiên trống không 

Có nguy cơ lạc mất trong khi nói 

Nếu sự xác quyết không đi theo khi tiếp xúc với ý 
nghĩa 

Những lời nói sẽ không giải thoát bạn khỏi bám 
chấp vào tự ngã 

Và đó là vì sao sự xác quyết rốt ráo có nghĩa nhiều 
như vậy 


Thiền định tịnh quang không trụ bám 

Có nguy cơ lạc mất trong khi an định 

Nếu trí huệ bổn nguyên không sanh khởi từ trong 
bạn 

Bạn có thể an định vững chắc nhưng điều này 
không làm bạn giải thoát 

Nhưng trí huệ không đến từ hôn trầm hay xáo động 
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Và đó là vì sao chánh niệm không lang thang có 
nghĩa nhiều như vậy 


Hạnh này, dòng tương tục không vướng mắc 

Có nguy cơ lạc mất chỉ trong một giả vờ 

Nếu cái thấy và thiền định không được bao gồm 

Tám pháp thế gian có thể trộn vào trong những theo 
đuổi tham thiền của bạn 

Và đó là vì sao thoát khỏi bám níu và những màn 
che có nghĩa nhiều như vậy 


Quả như sự trần trụi thoát mọi khuyết điểm 

Có nguy cơ mặc vào áo quần của những thuộc tính 

Nếu mê lầm không được chiến thăng tận nguồn của 
nó bên trong 

Sự thực hành của bạn có thê nhắm rất xa, nhưng rơi 
rất gần 

Và đó là vì sao sửa chữa mê lầm có nghĩa nhiều 
như vậy. 
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MỘT CHÂN DUNG ĐÍCH THỰC CỦA 
TRUNG ĐẠO 
MỘT BÀI CA KIM CƯƠNG CỦA VUA CỦA CÁC 
THIÊN GIÁ 
Milarepa 


Từ quan điểm của chân lý tối hậu 

Không có ma quỷ, thậm chí không có cả chư Phật, 

Không người thiền định và không cái được thiền 
định 

Không những con đường và cấp độ đề đi và không 
dấu hiệu 

Và không những thân của quả, không những trí huệ 

Và bởi thế không có niết bàn 

Chỉ là những định dạng bằng tên và câu nói 


Mọi cái có sự sống, không sự sống — ba cõi 

Không sanh và không hiện hữu từ ban đầu 

Không căn cứ để trụ, không đồng khởi; 

Không có hành động nghiệp, không có chín thành 
Thế nên ngay cả tên “sanh tử” cũng không hiện hữu 
Đó là cách những cái ấy là, trong bức tranh tối hậu; 


Ô, nhưng nếu chúng sanh không hiện hữu 
Tất cả chư Phật ba thời đến từ đâu 
Bởi vì quả mà không có nhân — không thê được! 
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Thế nên quan điểm của chân lý tương đối 

Là bánh xe sanh tử luân hồi, niết bàn ngoài mọi đau 
buồn 

Tất cả đều hiện hữu, đó là giáo lý của bậc Giác 
Ngộ. 


Bấy giờ cái hiện hữu xuất hiện như những sự vật 

Và sự không hiện hữu của chúng, thực tại là trống 
không, 

Là không thê phân chia, một vị; 

Và bởi thế không có tự giác 

Cũng không có giác tha ở đầu 

Tất cả cái ấy là một nhất thê bao la và trồng trải. 


Và tất cả những người thiện xảo chứng ngộ điều 
này 

Không thấy thức, họ thấy trí huệ thanh tịnh 

Không thấy chúng sanh, họ thấy chư Phật, 

Không thấy những hiện tượng, họ thấy tinh túy của 
chúng 

Và từ lòng bị này sanh khởi 

Tổng trì, những thần lực, không sợ và tất cả 

Những phẩm tính hiển hiện bởi một vị Phật 

Giống như thể bạn có một viên ngọc như ý 

Đây là điều tôi, thiền giả, đã chứng ngộ. 
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TÁM HÌNH THỨC HẠNH PHÚC KỲ DIỆU 
Milarepa 


Viên ngọc như ý và hóa thân yêu quý 

Ngọn đèn tối thượng xua tan bóng tối vô minh 

Ôi vua chuyền pháp luân, người đàng sau bánh xe 

Dưới chân ngài, ôi Marpa dịch giả, con chân thành 
kính lễ! 


Nơi đây, chỗ rất cao, ở thành trì đá đỏ của bầu trời 

Nơi đây, chỗ gặp gỡ của những dakini với bốn loại 
ân điền 

Lão già này nơi quang cảnh này tràn ngập vui 
Sướng 

Những kinh nghiệm mạnh mẽ lòng hoan hỷ khiến 
tôi ca hát. 

Và các bạn, hiểu biết thâm nhập, kiên trì thiền định 

Tất cả các đệ tử ở đây, hãy nghe với lỗ tai chú ý! 


Chốn ân cư núi này thoát khỏi giáo điều và tâm chật 
hẹp 

Là người hướng dẫn nuôi nắng và giữ gìn những 
kinh nghiệm samadhi 

Có người nào ở đây có thể không đi chệch con 
đường này và theo suốt 


62 


NHỮNG BÀI CA CHỨNG NGỘ CỦA TÔNG PHÁI THỰC HÀNH 


Người biết bản thân thân thể là tu viện thì hạnh 
phúc 

Rằng bản thân tâm bẩm sinh thì thanh tịnh, giống 
như không gian là emaho! 


Khi niềm tin đã thành chắc chăn và không còn đổi 
thay nho nhỏ 

Đây là người hướng dẫn giúp đỡ bạn từ bỏ sanh tử 
luân hồi 

Có người nào ở đây có thể không đi chệch con 
đường này và theo suốt 

Người mà sanh tử niết bàn là giải thoát ngay tại chỗ 
thì hạnh phúc 

Sự thành tựu bốn thân này trong tâm bạn là emaho! 


Sự gặp gỡ những xuất hiện của sáu loại thức 

Đây là người hướng dẫn chuyển những hoàn cảnh 
đối nghịch thành con đường 

Có người nào ở đây có thể không đi chệch con 
đường này và theo suốt 

Người mà tham muốn và khao khát của nó tự giải 
thoát thì hạnh phúc 

Sợi dây buộc người tr1 giác và cái được tri giác khi 
được cắt là emaho! 


Một Gưru đáng tin cậy thuộc về một dòng 
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Đây là người hướng dẫn trên con đường xua tan 
bóng tôi vô minh 

Có người nào ở đây có thể không đi chệch con 
đường này và theo suốt 

Người nương dựa vào một guru là Phật trong con 
người thì hạnh phúc 

Nhận biết tâm của chính mình là emaho! 


Những áo vải này tôi đang mặc thì không nóng 
cũng không lạnh 

Đây là người hướng dẫn cho những người du hành 
đang ở trong tuyết 

Có người nào ở đây có thể không đi chệch con 
đường này và theo suốt 

Người không bị nóng và lạnh hăm dọa thì hạnh 
phúc 

Có thể nằm dài trần truồng trên tuyết là emaho! 


Những giáo lý khiến có thể nối kết với chuyền di 

Đây là người hướng dẫn để chinh phục mọi sợ hãi 
bardo mà bạn có 

Có người nào ở đây có thể không đi chệch con 
đường này và theo suốt 

Người không tạo ra khoảng hở giữa đời này và đời 
tới thì hạnh phúc 
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Cuối cùng đến trong pháp giới của hiện thể thanh 
tịnh là emaho! 


Con đường của phương tiện thiện xảo đặc biệt rất 
sâu của dòng nói nhỏ 

Người hướng dẫn chia tách sự mờ tối với tâm sáng 
láng 

Có người nào ở đây có thể không đi chệch con 
đường này và theo suốt 

Người mà lạc của thân và tâm lớn lên nhiều và 
nhiều hơn thì hạnh phúc 

Sự đi vào của sinh khí trong avadhuti là emaho! 


Thiền giả đã đạt đến thành công trong tánh Không - 
Đại B1 

Đây là người hướng dẫn cắt đứt những quy ước 
phức tạp 

Có người nào ở đây có thể không đi chệch con 
đường này và theo suốt 

Người với những học trò chứng ngộ làm tùy tùng 
thì hạnh phúc 

Gom những hóa thân như một đoàn tùy tùng là 
emahol 


Bài ca nhỏ này của kinh nghiệm về tám hình thức 
của hạnh phúc 
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Lão già này cảm thấy hứng khởi hát cho các bạn 

Mong nó thắp lên dòng thực hành cho các bạn tụ 
tập ở đây 

Nó đến từ niềm vui của một thiền giả 

Hãy đem nó vào lòng và chớ quên! 


66 


NHỮNG BÀI CA CHỨNG NGỘ CỦA TÔNG PHÁI THỰC HÀNH 


NHỮNG ĐIÊM TINH TÚY CỦA ĐẠI ÁN, ĐẠI 
TOÀN THIỆN VÀ TRUNG ĐẠO 
Dechen Rangdrol 


Này, này, những học trò may mãn, siêng năng, tin 
tưởng và thông minh 

Hãy nhìn vào bản tánh của tâm: đơn giản, vô sanh 

Khi những điểm quy chiếu và dấu hiệu tan vào xác 
quyết 

Chớ cô găng, căng thắng hay dừng lại; chỉ thư giản 
tự nhiên. 


Hãy nhìn trần trụi vào cái không thể diễn tả 

Bản tánh nền tảng của tâm, lạc và tánh Không. 

Thư giản, thoải mái, không trụ, 

Tất cả mọi cái trói buộc được giải thoát trong Lạc — 
Không. 

Trong tịnh quang này, pháp giới, 

Hãy nhìn vào sự phô diễn của tâm vô sanh 

Sự phô diễn của tâm biểu lộ như hình tướng — tánh 
Không. 


Tánh giác thanh tịnh, từ thời gian vô thủy, 
Hiện diện tự nhiên, tâm siêu vượt. 
Những tư tưởng rằng cái thấy này là tốt nhất cũng 
tiêu tan tự nhiên 
67 


NHỮNG BÀI CA CHỨNG NGỘ CỦA TÔNG PHÁI THỰC HÀNH 


Khi chúng ta chứng ngộ thực tại của tâm. 

Bấy giờ những tigle của ánh sáng và những cầu 
vòng có thể chiếu sáng 

Nhưng bởi vì chúng ta không nghĩ chúng là thật, 
những dzogchenpa này là tốt đẹp! 
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BÀI CA UTPATTIKRAMA 
Milarepa 


Bất cứ khi nào tôi thiền định về bốn tôn ở giai đoạn 
phát sanh 

Thân tôi thì giống như cầu vòng trong bầu trời của 
hình tướng - tánh Không 

Không chuyền nó thành một trụ chấp của tâm thức, 
khao khát tiêu tan 

Ngữ là âm thanh và tánh Không — như một tiếng 
vang trong thung lũng trồng 

Không tốt cũng không xấu, lẫy hay bỏ tiêu tan. 

Tâm là tánh Không quang minh — như ánh sáng mặt 
trời mặt trăng 

Không có một thiên chấp nhỏ nhất trong đó, ý 
tưởng cái tôi tiêu tan. 

Cái được nghĩ là thân ngữ bình thường và tâm lý trí 
bình thường 

Là thân và ngữ kim cương tự hiện hữu, tâm kim 
cương tự hiện hữu 

Không còn ba cửa bình thường và thong dong biết 
bao! 

Bất cứ cái gì tôi làm đều hợp với pháp và điều đó 
đặt tôi trong một trạng thái an lạc 

Cách sống của đời tôi là một cuộc du hành pháp — 
đó là tại sao tôi hứng khởi và sáng ngời. 

69 


NHỮNG BÀI CA CHỨNG NGỘ CỦA TÔNG PHÁI THỰC HÀNH 


70 


NHỮNG BÀI CA CHỨNG NGỘ CỦA TÔNG PHÁI THỰC HÀNH 


BÀI CA SAMPANNAKRAMA 
Milarepa 


Bắt cứ khi nào tôi thiền định về sta lung tigle 

Những kinh mạch chính là ba và những luân xa của 
chúng là bốn 

Sự khao khát của tôi tiêu tan, thân này như tan biến 

Cam lỗ được tỉnh lọc thành chữ chiếu sáng không 
ngừng 


Thấy khuôn mặt của thực tại, không có lỗi lầm nào 
ở đây 

Khí prana được rút vào trung tâm và đúng chỗ 

Cam lỗ trắng và đỏ gặp nhau đối mặt 

Kinh nghiệm quang minh lạc phúc vô niệm là như 
vậy. 


Nút thắt của nghi ngờ lan man được tháo gỡ 

Pháp không môi miệng hòa lẫn và chảy với dòng 
tâm 

Tịnh quang mẹ và con hòa thành một 

Những uẫn nhiễm ô do hưởng thụ khao khát đi mắt 

Hình tướng và tánh Không hòa làm một, lạc biết 
bao! 

Tánh Không không còn ở trong lãnh vực trí thức, 
thoải mái biết bao! 
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Mê lầm tiêu tan trong không gian, một cảnh tượng 
kỳ diệu biết bao! 
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CÁI THÁY, THIÊN ĐỊNH, HẠNH VÀ QUÁ 
KỲ DIỆU 
MỘT BÀI HÁT NGẮN Ở TRÁI TIM CỦA NGHĨA SÂU 
XA 


Namo ShrI Hasa Vajra Ye! 


Trong hai mươi thành trị hùng vĩ và trong tắm động 
vĩ đại 

Cho dòng thực hành nghĩa rốt ráo, ngài chỉ đường 

Với cái thấy và thiền định sâu xa như thế 

Hạnh và quả sâu xa 

Shepa Dorje vĩ đại, mọi thiền giả đều gọi ngài là 
Vua 

Khi ngài ngồi trên ngai sen trong lòng con, con xin 
cúng dường! 


Một cái thấy để nắm giữ, một người với một lý 
thuyết 

Tất cả điều này chỉ là hoạt động khái niệm 

Nghĩa sâu xa nhất bỏ tất cả chúng lại đàng sau— 

Thực tại tối hậu siêu vượt tâm suy nghĩ 

Với kinh điển và lý luận như những hạt ngọc trang 
hoàng của nó 

Sự giải thích cái thấy này là một phép lạ! 
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Trong tánh Không, tịnh quang, thực tại của tâm 

Không nỗ lực, tươi mới, nghỉ ngơi thư giản 

Hoàn toàn tự nhiên, bạn chỉ an trụ trong đó 

Đó là tất cả có sẵn trong thiền định 

Thiện xảo trong thực hành bao gồm thấu hiểu 

Rằng không có đối tượng và không có người thiền 
định 

Với thiện xảo này như hạt ngọc trang hoàng của nó 

Thiền định này là một phép lạ! 


Những hành động của thân và ngữ thì nhiều 

Và khi chúng chuyền động, làm bất cứ cái gì 

Hãy nối kết chúng với cái thấy và thiền định siêu 
vượt khái nệm 

Bởi vì chúng là những người bạn vĩ đại nhất của 
hoạt động hạnh 

Khi không thực hành thiền định chính thức 

Hãy vào định nơi mọi kinh nghiệm đều như huyễn 

Định như huyễn là hạt ngọc trang hoàng 

Của hạnh này, đó là một phép lạ! 


Thật tánh của tâm là thanh tịnh bổn nguyên 
Trong trạng thái tự nhiên của nó, nó luôn luôn tự do 
Không có gì để đạt đến, không người nào đạt đến 
cái gì 
Không có chút nào sự đạt đến có thể thấy 
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Nhưng duyên sanh, và đặt tên bởi quy ước giả danh 

Là sự xuất hiện của người nào đắc quả! 

Với sự xuất hiện hình tướng này như hạt ngọc trang 
hoàng của nó 

Quả này là một phép lạ! 


Ngoài mọi điều này, thêm vào 

Những phép lạ vĩ đại này vì lý do khác— 

Sanh tử và niết bàn, trong thực tại đích thực 

Thì bản tánh bình đắng hoàn toàn 

Những phiền não tự giải thoát là tánh giác bổn 
nguyên 

Thế nên cái thấy, thiền định, hạnh và quả là phép 
lạ! 


Lại nữa, đây là những điều lạ lùng— 

Cái thấy, thiền định, hạnh và quả 

Khi thoát khỏi nghi ngờ, bạn chắc chắn về bốn cái 
ấy 

Đó là một dấu hiệu bạn đã thực hành trong những 
đời trước! 

Hiểu điều này là một cảm giác kỳ diệu 

Hãy đề nó là một nguyên nhân cho lạc thú của bạn! 


Qua công đức này nguyện mọi người 


75 


NHỮNG BÀI CA CHỨNG NGỘ CỦA TÔNG PHÁI THỰC HÀNH 


Thực hành cái thấy, thiền định, hạnh và quả trọn 
vẹn phép lạ! 

Bằng cách làm như vậy trong đời này, và đến vô tận 

Nguyện lợi lạc của những người khác được thành 
tựu một cách tự phát! 


22, tháng 12, 1997 bởi Tsultrim ŒGyam1so. 


76 


NHỮNG BÀI CA CHỨNG NGỘ CỦA TÔNG PHÁI THỰC HÀNH 


BÀI CA ĐẠI ÁN 
(HÁT ĐỀ TRẢ LỜI SỰ THÁCH THỨC KHỞI LÊN BỞI 
BA HỌC GIẢ) 
Milarepa 


Lúc tôi đang thiền định đại ấn 

Tôi nghỉ ngơi không chiến đấu trong cái đang là 
đích thực 

Tôi nghỉ ngơi thư giãn trong một không gian không 
lang thang 

Tôi nghỉ ngơi trong một không gian tịnh quang 
trong cái nôi trong tánh Không 

Tôi nghỉ ngơi trong tánh giác và không gian lạc 
phúc này 

Tôi nghỉ ngơi không gợn sóng trong không gian 
không khái niệm 

Trong không gian của khác biệt tôi nghỉ ngơi trong 
cân bằng 

Và nghỉ ngơi giống như chính tâm vốn sẵn này 

Một sự giàu có của xác quyết biểu lộ không ngừng 

Thậm chí không cô gắng cho tâm tự quang minh 
làm việc 

Không mắc kẹt trong những kết quả mong đợi, tự 
động vận hành 

Không nhị nguyên, không những hy vọng và lo sợ, 

Hô Hey! 
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Mê lầm là trí huệ, bây giờ đó là hào hứng và sáng tỏ 
Mê lầm chuyên thành trí huệ, bây giờ đó là mọi cái 
đều tốt! 
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BẢY CÁCH NHỮNG SỰ VẬT CHIẾU SÁNG 
BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI 


Bên ngoài cha và mẹ tôi đang chiếu sáng 

Bên trong thức nền tảng mọi sự của tôi chiếu sáng 

Và ở giữa, tôi có thân người này đầy đủ 

Tôi không sanh trong các cõi thấp — đó là tất cả 
điều tôi đã được! 


Bên ngoài những cảnh sanh và tử đang chiếu sáng 

Từ bỏ và niềm tin chiếu sáng bên trong 

Và ở giữa, tôi nhớ chân pháp rất thiêng liêng 

Không có ai gần tôi trở thành kẻ thù của tôi — đó là 
tất cả điều tôi đã được! 


Bên ngoài cha tôi, lama đang chiếu sáng 

Trong khi hiểu biết của tôi xóa sạch những vết dơ 
bên trong 

Và ở giữa, cái hiểu tự tin bắt đầu lóe sáng 

Tôi đã không có những nghỉ ngờ về Pháp — đó là tất 
cả điều tôi đã được! 

Bên ngoài sáu loại chúng sanh đang chiếu sáng 

Bên trong lòng bi cho mọi người chiếu sáng 

Và ở giữa, tôi nhớ những kinh nghiệm thiền định 
của tôi 
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Không chấp ngã, chỉ lòng bi — đó là tất cả điều tôi 
đã được! 


Bên ngoài ba cõi đang chiếu sáng trong tự do 

Bên trong trí huệ, tự sanh khởi, chiếu sáng 

Và ở giữa là sự tự tin của chứng ngộ hiện thể nền 
tảng 

Tôi đã không sợ thật nghĩa — đó là tất cả điều tôi đã 
được! 


Bên ngoài năm lạc thú giác quan đang chiếu sáng 

Bên trong trí huệ, không bám níu, chiếu sáng 

Và ở giữa là hạnh nơi mọi sự cùng một vị 

Tôi không nghĩ vui và khổ là những cái khác nhau 
- đó là tất cả điều tôi là! 


Bên ngoài những sáng tạo đang chiếu sáng trong 
tiêu tan 

Bên trong tự do khỏi hy vọng và lo sợ chiếu sáng 

Và ở giữa, tôi không bị khó chịu bởi cố gắng hay 
căng thăng, không, không, không! 

Tôi không nghĩ đúng và sai là hai việc khác nhau — 
đó là tất cả điều tôi là! 


Khenpo Tsulirm ŒGyamfso Rimpoche. 
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NĂM TOÀN THIỆN CỦA NGHĨA RÓT RÁO 
Milarepa 


Chỗ nương dựa là Tam Bảo 

Hiện diện một cách bổn nguyên 
Toàn thiện trong tánh giác tự nhiên 
Tôi không cần phải cầu xin 

Tôi là thiền giả lạc phúc 

Không phải là không đang trì tụng! 


Những bồn tôn, những vị ban cho các thành tựu 
Cả thông thường và tối thượng 

Không phải là cái gì bạn có thê sáng tạo ra 

Các vị toàn thiện trong tâm tịnh quang 

Thế nên tôi không cần thực hành 

Giai đoạn sáng tạo của bồn tôn 

Tôi là thiền giả lạc phúc 

Chính thân thẻ tôi là bốn tôn! 


Chủ nhà của những khách dakIm! bay trên trời 
Các vị xóa tan những hoàn cảnh xấu 

Là toàn thiện trong hiện thể thanh tịnh 

Không cần phải cúng dường, torma cho họ 
Thiền giả lạc phúc này đang nghỉ ngơi 

Trong sáu thức quá đôi thư giản! 
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Con quý này gây ra nhiều vấn đề rắc rối 

Nó chỉ là những tư tưởng của riêng tôi 

Những xuất hiện của yêu ma 

Là toàn thiện trong pháp tánh 

Tôi không cần làm những lễ cúng puja hung nộ 
Tôi không cần làm mọi thứ ồn ào 

Tôi là thiền giả lạc phúc 

Những tư tưởng của tôi chiếu sáng là Pháp thân! 


Mọi quy ước trong kinh và luận 

Là toàn thiện khi tôi nếm vị tịnh quang 
Và như vậy tôi không cần nghiên cứu 
Theo đường lối quy ước 

Tôi là thiền giả lạc phúc 

Những bản văn của tôi đều xuất hiện! 
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BÀI CA CỦA MILAREPA CHO MỘT THIÊN 
NỮ BÒ CÂU 
Milarepa 


E MA HO! Hõi Marpa xứ Lhodrak, ngài là người 
với lòng tốt quá tuyệt vời 

Bằng cách nhớ ngài từ đáy lòng con, 

Trong lòng con nơi ngài trú ngụ 

Trở đi trở lại, con cầu khẩn ngài, không bao giờ 
tách lìa con 

Lạc phúc là lạc của sự hòa trộn những tâm 

Khi tâm ngài với tâm guru hòa tan. 


AHLA LA những hình tướng xuất hiện là 

Ở sâu trong hiện thê nền tảng của chúng 

Chúng mãi mãi vô sanh, chúng là Pháp thân, 

Và khi điều này được chỉ ra, 

Chúng chảy tan trong những chiều sâu của Pháp 
thân, mãi mãi không thi thiết 

Tôi không quan tâm cái thấy của tôi là gì— 

Tôi không bận tâm nó cao hay thấp 

Tâm này không thể bị can thiệp, để cho không thi 
thiết 

Là khi cảm thấy tốt cảm thấy đúng ngay, 


Tánh Không — quang minh này 
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Là tâm trong hiện thể nền tảng của nó 

Minh — Không là tánh giác 

Và khi điều này được chỉ ra, 

Chúng chảy tan trong những chiều sâu của tâm 
không thi thiết, 

Bạn đang ở nhà, tự do trong trạng thái vốn sẵn 

Tôi không quan tâm về thiền định của tôi— 

Tôi không bận tâm nó tốt hay đở 

Tâm này không thể bị can thiệp, để cho không thi 
thiết 

Là khi cảm thấy tốt cảm thấy đúng ngay. 


Sáu tích tập của thức 

Là sáng ngời trong chính chỗ của chúng 

Cái được tri giác và người tr1 giác — hai cái này 
không hiện hữu, 

Và khi điều này được chỉ ra 

Hai thứ sướng và khổ cũng 

Không còn vì chúng hòa vào làm một 

Bạn đề chúng lại sau trong tâm không thi thiết 

Bạn đang ở nhà, tự do trong trạng thái vốn sẵn 

Tôi không quan tâm đến hạnh của tôi— 

Tôi không bận tâm nó đúng hay sai 

Tâm này không thể bị can thiệp, để cho không thi 
thiết 

Là khi cảm thấy tốt cảm thấy đúng ngay. 
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Cái quả của cái này là pháp thân 

Quả ấy là tất cả 

Cái khác nhau là hóa thân 

Và khi điều này được chỉ ra, 

Tâm và tướng tiếp xúc, và trong tỉnh giác điều ấy 

Chúng hòa thành một trong giải thoát 

Thé nên bận tâm và chờ đợi kết quả nào trở lại 

Thì không phải là lối sống cho tôi 

Tâm này không thể bị can thiệp, để cho không thi 
thiết 

Là khi cảm thấy tốt cảm thấy đúng ngay! 
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TÁM TRƯỜNG HỢP CỦA TÓT LÀNH CĂN 
BẢN KHÔNG CẢN PHẢI TRÁNH 
Đức Gotsangpa 


Namo Ratna Guru 


Con lễ lạy bậc ban lạc phúc tối thượng 

Làm biến mất khô đau của bệnh tật 

Cho mỗi chúng sanh khắp không gian vô biên 
Bằng cách cung cấp thuốc ba thân 


Trong không gian thanh tịnh của bầu trời, là bầu 
trời của bản thân tâm tinh túy 

Những đám mây của những hành động xấu tụ lại 
dày đặc 

Nhưng năng lực mạnh mẽ của gió prana (khí) trí 
huệ 

Không thổi chúng đi, mà làm sạch chúng như vầy. 


Bệnh hoạn và sự đau đớn của nó không có cơ sở 
sốc gác 

Hãy thư giản trong đó, tươi mới và không sắp xếp 

Phát lộ pháp thân vượt khỏi lời nói và tư tưởng 

Chớ tránh chúng, bệnh và đau căn bản là tốt 
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Cái mà mê lầm cho là xảy ra là công việc của 
những lực lượng xấu 

Nhưng tắt cả đều là tâm bạn, đơn giản, không sanh, 
không diệt 

Không lo âu hay thậm chí bận tâm chút nào 

Chớ tránh chúng, ma quỹ và chư thiên căn bản là 
tt. 


Khi sự đau đớn của bệnh đánh vào bốn nguyên tố 
được chấp thủ của bạn 

Chớ bám vào sự dừng nghỉ của nó, chớ nổi giận khi 
nó không lành 

Những đối thủ như thế có vị lạc thoát khỏi nhiễm 
bệnh 

Những phiền não ấy không cần tránh, chúng căn 
bản là tốt. 


Mọi niềm vui và nổi khổ chúng ta trải qua, mọi lên 
cao xuống thấp 

Khi được hiểu là không nền tảng, chúng là bạn của 
chúng ta 

Chớ cô gắng dừng khổ, chớ cố găng được vui, hãy 
thoát khỏi mọi hy vọng và lo sợ 

Sanh tử không cần tránh, nó căn bản là tốt. 
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Và dù đời người này khổ bởi những hành hạ bệnh 
tật 

Chớ nghĩ đó là xấu, chớ tìm cách né tránh nó 

Bấy giờ nó sẽ là huy hiệu của bạn, kiếm chứng của 
bạn về hạnh của vị bình đẳng 

Khổ đau của bạn không cần tránh, nó căn bản là tốt 


Tâm chìm trong hôn trầm uề oải, khi chứng ngộ nó 
là gì 

Là thanh tịnh, thanh tịnh với mọi khuyết điểm 

Thế nên, bạn không nghĩ cần xóa sạch nó 

Chớ tránh trạng thái nặng đục của tâm, nó căn bản 
là tôt. 


Những dấu ïn thói quen đã in suốt từ vô thủy 

Là vô số cửa ảo tưởng đến và đi 

Nếu bạn không xem chúng là thật, chớ thiền định 
về chúng như là trống không 

Chớ tránh những tư tưởng của bạn, chúng căn bản 
là tốt trong chính chúng 


Trạng thái đồng khởi không có sanh và không biết 
đến diệt 
Hãy biết không có gì sanh hay diệt hay trụ ở đâu cả 
Nó là vô tận, nó là pháp giới bao la của trạng thái 
không điều kiện 
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Chớ tránh cái chêt của bạn, nó căn bản là tôt trong 
chính nó. 


Tám cái này không cần phải tránh bởi vì chúng căn 
bản là tốt trong chính chúng 

Hãy cần một thiền định chuyển hóa chúng thành vị 
bình đẳng 

Chúng là tư tưởng đến từ lòng của bậc đạo sư 

Chúng là cái búa phá sập đám quân ma 


Chúng là sự thực hành cho những kẻ hành khất như 
bạn và tôi 

Những cái ấy là những công cụ giữ cho chúng ta 
trong chỗ ấn cư tự nhiên 

Chúng là lạc tối thượng hoàn thành hai thứ lợi lạc 

Bạn đã thông thạo điều này từ sơ tổ, nhưng tốt hơn 
là bạn đưa nó vào thực hành. 
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GIAI ĐIỆU CỦA TÁM LOẠI BÁT NHỊ 
Gyalwa Œofsangpa 


NAMO GURU! 

Bậc tôn quý hiện thân năm chiều kích giác ngộ 
Con lễ lạy và tán thán bậc quý báu này 

Ngài xua tan bóng tối của khổ đau luân hồi 
Với đại lạc của bất nhị. 


Những cái nhìn thấy diệu kỳ những hóa thần bổn 


tôn và 

Những xuất hiện đáng sợ của những quỷ ma ngăn 
chướng 

Những khác biệt này không hiện hữu trong pháp 
giới thanh tịnh— 

Thế đấy! Hoan hỷ biết bao! Hạnh phúc biết bao! 
Chiến thắng tức thời! 


Có được tái sanh cao cấp hay giải thoát và 

Trạng thái bình an của vô niệm 

Những khác biệt này không hiện hữu trong pháp 
giới thanh tịnh— 

Thế đấy! Hoan hỷ biết bao! Hạnh phúc biết bao! 
Chiến thắng tức thời! 
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Tâm bận rộn với cái được tri giác và người tri giác 
và 

Trạng thái bình an của vô niệm 

Những khác biệt này không hiện hữu trong pháp 
giới thanh tịnh— 

Thế đấy! Hoan kỷ biết bao! Hạnh phúc biết bao! 
Chiến thắng tức thời! 


Hạnh phúc và thoải mái trọn vẹn và 

Đau đớn và khô sở tràn ngập 

Những khác biệt này không hiện hữu trong pháp 
giới thanh tịnh— 

Thế đấy! Hoan hỷ biết bao! Hạnh phúc biết bao! 
Chiến thắng tức thời! 


Được kính trọng và tôn thờ phục vụ và 

BỊ cười nhạo và đánh đập 

Những khác biệt này không hiện hữu trong pháp 
giới thanh tịnh— 

Thế đấy! Hoan hỷ biết bao! Hạnh phúc biết bao! 
Chiến thắng tức thời! 


Lang thang một mình trong những chôn ân cư núi 
non và 


ĐI qua những xứ sở của thê giới 
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Những khác biệt này không hiện hữu trong pháp 
giới thanh tịnh— 

Thế đấy! Hoan hỷ biết bao! Hạnh phúc biết bao! 
Chiến thắng tức thời! 


Có thức ăn và đồ uống tươi tốt nhất và 

Sống đói khát không có đồ nuôi dưỡng 

Những khác biệt này không hiện hữu trong pháp 
giới thanh tịnh— 

Thế đấy! Hoan hỷ biết bao! Hạnh phúc biết bao! 
Chiến thắng tức thời! 


Không đánh rơi xuống đất xương sọ của bạn và 

Tái sanh trở đi trở lại 

Những khác biệt này không hiện hữu trong pháp 
giới thanh tịnh— 

Thế đấy! Hoan hỷ biết bao! Hạnh phúc biết bao! 
Chiến thắng tức thời! 


Đây là giai điệu của tám loại bất nhị 

Tôi chỉ có một cái biết đơn giản sự hợp nhất chân 
thật là gì 

Không rơi vào lầm lộn là rất quan trọng! 
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BẢY YOGA 
Gyalwa Œofsangpa 


Thiền giả giống như không gian dùng những tư 
tưởng làm con đường— 

Như một cuộn mình của con rắn mở ra 

Cái được tri giác và người tr1 giác là giải thoát 

Tôi an nghỉ thư giản chỉ như vậy. 


Thiền giả giống như hoa sen lấy những phiền não 
làm con đường— 

Như một chất làm thành vàng 

Mọi nhiễm ô đi mất 

Tôi hưởng thụ những thích thú giác quan chỉ như 
vậy. 


Thiền giả giống như sư tử lấy những hồn ma làm 
con đường 

Quỷ ma xuất hiện là những ảo tưởng 

Thế nên tôi thoát khỏi sợ hãi, chỉ như vậy. 


Thiền giả giống như vàng lấy khổ đau làm con 
đường— 

Nghiệp và những kết quả là những ảo ảnh 

Tôi thoát khỏi cố gắng và chối từ, chỉ như vậy 
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Thiền giả giống như con voi lấy bệnh tật làm con 
đường— 

Đau đớn của bệnh chiếu sáng như một cầu vồng 

Thé nên tôi hoàn toàn thoát khỏi bệnh, chỉ như vậy 


Thiền giả giống như pha lê lấy cái chết làm con 
đường— 

Khi chết tôi nhảy múa như cam lồ của bắt tử 

Thế nên tôi bước vào giấc ngủ một cách lạc phúc, 
chỉ như vậy 


Thiền giả giống như người làm nông lấy hạnh làm 
con đường— 

Những mùa gặt của đức hạnh và không đức hạnh 

Chín trong những cánh đồng tách biệt 

Khi gieo giống tôi cân thận chỉ như vậy. 
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BA LOẠI TIN CHẮC TRONG THỰC TẠI 
ĐÍCH THẬT 
Milarepa 


Dưới chân Marpa dịch giả con lễ lạy 

Từ thiền định ở đây ở kia trong những chốn ẩn cư 
tự nhiên 

Con đã có được tin chắc rằng không có sanh khởi 

Điều này quét sạch sự cho rằng những đời quá khứ 
và tương lai là hai. 

Bày lộ mọi xuất hiện của sáu cõi là giả dối 

Và cắt đứt ngay niềm tin quá độ vào sống và chết 


Con đã có được tin chắc mọi sự là bình đẳng 

Điều này quét sạch sự cho rằng hạnh phúc và buồn 
đau là hai 

Bày lộ những lên xuống của những cảm giác là giả 
dối 

Và cắt đứt ngay niềm tin có cái gì để được và cái gì 
đề tránh 

Trong sự không tách lìa con đã có được tin chắc 

Điều này quét sạch sanh tử và niết bàn thấy ra là hai 


Bày lộ sự thực tập những con đường và những cấp 
độ là giả dối 
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Và cắt đứt ngay niêm tin quá độ vào hy vọng và lo 
SỢ. 
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TINH TÚY CỦA NGHĨA RÓT RÁO: 
MỘT BÌNH GIẢNG VÉ BA LOẠI TIN CHẮC 


Namo ShrI Hasa Vajra Ye 

Như vua của các dịch giả, Marpa, đã thấy trước 

Ngài lang thang không ở luôn một chỗ ân cư nào 

Ngài thực hành thiền với rất nhiều thông thạo 

Ngài có được ba loại tin chắc khiến cái thấy của 
ngài thành tối cao 

Thiền giả, ngài là bậc vĩ đại nhất của mọi hành giả 
áo vải 

Con xin dâng ngài cúng dường này, hỡi viên ngọc 
làm vương miện trên đầu con. 


Làm chủ cái thấy cho ngài sự tin chắc 

Vào không sanh, bình đẳng, không tách lìa 

Chúng sâu thắm biết bao, nghĩa của chúng khó góp 
nhặt 

Thế nên ở đây chúng ta sẽ chỉ ra sự liên hệ của 
chúng với kinh luận toàn hảo 

Bởi vì những giáo lý rốt ráo thì rất bao la 

Ở đây chúng ta chỉ năm bắt một thoáng nhìn vào 
nội dung bao la của chúng 


Mọi hiện tượng cả trong lân ngoài 
Bao gôm cả vòng sanh tử và niêt bàn 
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Không có cái nào từng khởi sanh từ chính nó hay từ 
cái khác 

Cũng không từ sự phối hợp của chính nó với cái 
khác 

Cũng không xảy ra mà không có nhân, thế nên phải 

Nói chúng không thực sự khởi sanh, giống như mặt 
trăng trên mặt nước 


Trong thực tại, sanh và trụ 

Thì hoàn toàn vượt khỏi tạo tác khái niệm tinh vi 
nhất 

Thế nên chúng chỉ là những xuất hiện không hiện 
hữu như có vẻ thế 

Mà chỉ trong một cách tương đối duyên sanh tương 
thuộc 

Chúng là xuất hiện —- tánh Không không thể phân 
chia như những hình được phản chiếu 

Và sự chắc chăn vào điều này có được từ lòng tốt 
của guru 


Thực sự, những xuất hiện của những thân và cõi 
tịnh 
Không một cái nào từng lìa khỏi pháp giới bình 
đăng 
Cũng như thế với những xuất hiện bắt tịnh làm ra 
các cõi sanh tử 
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Không một nguyên tử nào của chúng từng lìa khỏi 
pháp giới bình đắng 


Sanh tử và niết bàn — một bình đẳng 

Và bởi vì chúng ta có thể xác định điều này một 
cách chắc chắn 

Sự kiện chúng xuất hiện hoàn toàn khác nhau 

Chỉ là cách thức duyên sanh tương thuộc chúng 
hiện hữu cách tương đối 

Khi những ý tưởng do duyên sanh được giải thoát 
ngay chỗ của chúng 

Đó là cái được gọi là "niết bàn thoát khỏi những 
nhiễm ô thoáng qua". 


Bắt cứ hạnh phúc nào xuất hiện, bất cứ khổ đau nào 

Dù đang xảy ra, nó xảy ra trong tịnh quang bình 
đăng 

Dù được giải thoát, nó giải thoát trong tịnh quang 
bình đẳng 

Xảy ra và giải thoát của nó là bình đẳng, làm sâu 
sắc thêm lạc thú của lòng 


Bạn và thù là một bình đẳng 

Sướng và khổ - bình đẳng 

Tăng và giảm — bình đẳng 

Sanh và chết — một bình đẳng 
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Và mọi cái ấy bình đăng như thế nào bạn phải thấy 
Và tất cả những ai biết chính xác điều này với tin 


chắc 
Sẽ thấy rằng họ có thể nghỉ thong dong trong pháp 
giới bình đẳng 


Và đó là tại sao, bình đăng, cách thế căn bản của 
hiện thể 

Được chứng minh trong kinh, luận hoàn hảo 

Khi cách phân tích của người bảo vệ vĩ đại 
NagarJuna 

Được nối liền với những lời của Đức Phật, bạn sẽ 
thấy sự chắc chắn của bạn thêm vững vàng 


Sanh tử và niết bàn trong cách thế hiện hữu căn bản 
của chúng 

Không thể tách lìa hay phân biệt thành hai cái 

Những hiện tượng mâu thuẫn nhau, những cái hài 
hòa 

Không thể tách lìa hay phân biệt một cách căn bản 

Và thế nên mọi khác biệt có trong những sự vật 

Chỉ là những hình tướng xuất hiện được sản sanh 
bởi duyên sanh tương thuộc 

Đề làm rõ chúng là gì, những hình tướng ấy 

Thì sống như ảo tưởng, giấc mộng và trăng trên mặt 
nước 
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Những phân biệt được làm ra giữa những trường 
phái, giữa những quan điểm khác nhau 

Những phân biệt được làm ra giữa cái cần lấy 

Và cái cần bỏ dựa vào những tư tưởng của những ai 
tham dự 

Và như vậy ở trong cối giới của thực tại đích thực 

Những khác biệt — không thê nhận ra từ bắt đầu của 
vĩnh cửu 

Khi bạn biết là như vậy và hiểu nó như nó là 

Cái thấy sâu thắm là điều bạn chứng ngộ. 


Bởi vì thực tại không có mọi loại vết nứt 

Không có gì trong đó để lấy bỏ, sanh ra hay chấm 
dứt 

Bởi vì thực tại không có mọi loại vết nứt 

Không nỗ lực nào có thể sản sanh nó và không tư 
tưởng nào có thể làm nó phù hợp 

Bởi vì thực tại không có mọi loại vết nứt 

Không có tịnh và bắt tịnh nào ở chỗ nào trong nó 

Bởi vì thực tại không có mọi loại vết nứt 

Không có mục đích nào để có thể được hay mất 


Khi có được tin chắc vào không có mọi loại vêt nứt 
như thê này 
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Bạn bỏ qua mọi bám năm vào cái bạn thích và hy 
vọng có nó 

Bạn bỏ qua sự không thích cái bạn không thích, né 
tránh chúng 

Bạn nghỉ ngơi trong một không gian bao la không 
có được hay mắt. 


Nhưng dù như vậy, giống như những phản chiếu 
trên một mặt ao trong sáng 

Không bị ngăn chướng và mỗi khác biệt, sanh tử và 
cái vượt khỏi hình tướng. 

Và giống như cái tịnh và bất tịnh trong một giấc 
mộng 

"Những khác biệt tự giải thoát chính chúng” là sự 
tin chắc mà cái thấy sẽ mang đến 


Đó là ba hình thức tin chắc liên hệ với cái thấy như 
thế nào. 

Và nghĩa sâu xa của chúng, tôi đã giải thích cho 
bạn; 

Những tia sáng của tình thương và trí huệ của 
Shepa Dorje tỏa chiếu 

Điều này đánh thức trong trí tôi thần lực nào thiêng 
liêng 

Một giải thích, ngăn gọn, nhưng bạn đã tìm thấy 

Tạo nên một bình giảng về nghĩa sâu xa 
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Ứng khẩu trong Vườn Dịch thuật sân Đại Bảo 
Tháp Budhanath xứ Nepal. Bởi người có tên nhự 
một Khenpo là Tsulirmm Œyam1so. 


103 


NHỮNG BÀI CA CHỨNG NGỘ CỦA TÔNG PHÁI THỰC HÀNH 


KHÔNG SANH, KHÔNG CĂN CỨ, VÀ HỢP 
NHÁT 
MỘT BÀI CA KIM CƯƠNG CỦA MILAREPA 


Thật tánh của những xuất hiện là chúng không bao 
g1ờ sanh 

Nếu sanh có vẻ xảy ra thì đó chỉ là bám năm, không 
gì hơn 

Bánh xe quay của hiện hữu không có một căn cứ 
hay gốc rễ 

Nếu có một căn cứ hay gốc rễ, đó chỉ là một ý 
tưởng. 


Thật tánh của tâm là hợp nhất, không thể chia tách 

Nếu bạn chia tách những phương diện của nó, bạn 
bị mắc vào cái thấy nào đó 

Dấu hiệu của những lama chân thật là họ năm giữ 
một dòng 

Những người nhồi nhét chỉ là những kẻ câm 


Thực tại nền tảng của tâm thì giống như bầu trời 
sáng tỏ và rộng mở 
Nhưng những đám mây đen của tư tưởng che phủ 
tất cả 
Thế nên hãy để lời khuyên cốt lõi của lama 
Là ngọn gió thôi tan chúng. 
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Dù những tư tưởng mê lầm chính chúng là tịnh 
quang chiếu soi sáng rỡ 

Những kinh nghiệm rực rỡ như mặt trời mặt trăng 

Không phương hướng, sáng tỏ chiếu sáng không 
thời gian 

Bạn không thể tìm thấy nó, nên bạn không thể nói 
nó là gì. 


Rất nhiều loại chắc chắn chiếu sáng như sao trên 
trời 

Bắt cứ gì sanh khởi là lạc vĩ đại nhất 

Bản tánh của nó là đơn giản, sự trải rộng của pháp 
thân 

Sáu xuất hiện duyên sanh là trống không tự nhiên 


Dòng tự nhiên này là không cố gắng, không có một 
phiền não nào có thể được nhìn thấy 

Trong trạng thái căn bản này, hoàn toàn thư giản 

Trí huệ không chỗ trụ thường trực hiện diện 

Ba thân không thể chia tách — phép lạ vĩ đại nhất! 
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NHỮNG NGUỎN NĂNG LỰC 
Milarepa 


Có một toàn bộ năng lực trong cái thấy của tôi 

Thoát khỏi những cực đoan, vượt khỏi những khái 
niệm 

Có một toàn bộ năng lực ngay đây trong trái tim 

Của cái vốn đã thanh tịnh từ sơ thủy 


Có một toàn bộ năng lực khi tôi hành động 

Bởi vì bất cứ gì xảy ra, tôi thư giản 

Có một toàn bộ năng lực tuôn chảy dễ dàng 

Khi những hành động là tự nhiên, thư giản và tự do 


Có một toàn bộ năng lực trong kết quả 

Của thực tại thanh tịnh tự nhận biết chính nó 

Có một toàn bộ năng lực trong quả 

Của sự đa dạng vĩ đại này tự do một cách tự nhiên 


Có một toàn bộ năng lực trong Samaya của tôi 

Tôi đã theo đúng những chỉ thị của lama 

Có một toàn bộ năng lực bởi vì không có gì sai 

Không giới nguyện nào bị phá vỡ, không tai hại nào 
được làm 


Có một toàn bộ năng lực trong thực hành của tôi 
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Bởi vì bất cứ cái gì xảy ra, tôi thích ứng với nó 
Có một toàn bộ năng lực, bởi vì cuối cùng 

Mọi hình tướng là bạn bè của tôi 

Tôi nói, mọi hình tướng là những bạn bè của tôi 
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MƯỜI ĐIÊU GIÓNG NHƯ 
Milarepa 


Khi lòng bi tràn ngập từ những chiều sâu của lòng 
tôi 

Tôi thấy chúng sanh ba cõi giống như bị thiêu trong 
hồ lửa 

Khi trong lòng tôi bám níu vào những giáo lý của 
dòng truyền tai 

Sự bám níu ấy tiêu tan, như muối tan trong nước 


Khi trí huệ bổn nguyện sanh khởi bên trong, mọi 
nghỉ ngờ về nó 

Nơi bạn nghĩ nó thế này hay thế kia 

Thì giống như mộng thấy bạn đang thiền định khi 
bạn cũng biết rằng bạn đang mộng 

Và hậu thiền định là cái xảy ra khi bạn thức dậy 
khỏi giấc mộng 


Khi đại lạc được cái thấy tánh Không ôm lấy 
Mọi sự xuất hiện tự giải thoát chính chúng như 
bong bóng trên nước. 


Khi bạn biết thật tánh của mọi sự 
Trí huệ biết thật tánh thì giống như một bầu trời 
không mây 
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Khi bùn lặng xuống và dòng sông tâm như pha lê 
trong sáng 

Tánh giác tự sanh khởi thì giống như một gương 
sáng chiếu soi 


Khi thức căn bản tan vào pháp thân 
Những uân sanh từ khao khát và bám năm vỡ như 
một quả trứng 


Khi bạn cắt sợi dây bám níu, bấy giờ trung ấm giữa 
hai đời 

Giống như một con rắn cuộn thành nút, nút được 
mở ra 


Khi hạnh của bạn thoát khỏi mọi lẫy và bỏ 

Tâm tiêu tan trong một không gian không có hành 
động 

Và tâm này tiêu tan trong một không gian không có 
hành động 

Thì giống như thân và tâm và tiếng rỗng một sư tử 
thời sung sức 


Hình tướng sáng, tánh Không sáng, và trí huệ sáng 
Thì giống như mặt trời chói lọi khi chiếu trong một 
bầu trời không mây. 
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BÀI CA CỦA MILAREPA VỀ KHÔNG SỢ 
HÃI VÀ TRỞ THÀNH TIN CHẮC 


Các ma quỷ, các bạn nói tôi bị đi đên kiệp sau... 


Đúng, tôi biết tôi đang chết, và nó đe dọa tôi 

Thế nên tôi tu hành tánh tự nhiên, tâm không bao 
giờ chết 

Sanh tử hoàn toàn tự giải thoát chính nó, đây là 
điểm căn bản 

Và cách hiện hữu căn bản này, lama đã chỉ ra cho 
tôi 

Tánh giác bên trong không có cơ sở nâng đỡ - nó 
trần trụi 

Chuyên động trong sáng và chói ngời là cái thấy tin 
chắc 

Tịnh quang là trống không, tôi chắc chăn điều này 

Thế nên sanh tử không đe dọa tôi — tôi không sợ. 


Tôi đã nghe về tám trạng thái không tự do, và 
chúng đe dọa tôi 

Thế nên tôi đã thiền định nhiều về vô thường và 
những lỗi lầm của sanh tử 

"Xin che chở tôi, những bậc tối thượng và hiễm 
hoi”, tận sâu, tôi cầu nguyện 

Và tôi rất cần thận về nhân quả nghiệp báo 

T1 


NHỮNG BÀI CA CHỨNG NGỘ CỦA TÔNG PHÁI THỰC HÀNH 


Tôi làm sạch dòng tâm với phương pháp Bồ đề tâm 

Và dòng chảy những che ám và khuynh hướng thói 
quen bị cắt đứt 

Bắt cứ gì xuất hiện, tôi biết nó là huyễn 

Thế nên bây giờ ba cõi thấp không đe dọa tôi 


Tôi biết đời này mau qua, và nó đe dọa tôi 

Thế nên tôi thực hành đưa nadi và prana vào thắng 
hàng 

Và hành hòa trộn ba cái thiết yếu 

Thế nên khi sáu thức ngừng tri giác những hình 
tướng 

Tôi sẽ nhận biết pháp thân, không nghi ngờ gì 

Và dẫn thức ra khỏi thân qua chỗ mở Brahma 

Tâm vô sanh sẽ được phóng vào pháp giới 

Thế nên hãy để tôi chết ngay bây giờ, tôi không sợ 
hãi 


Thế nên tôi nói với các ngươi, những ma quỷ xảo 
quyệt, hồn linh làm hại 

Luôn luôn nhìn quanh tìm mạng sống của ai để lẫy 

Hoàn toàn vô thường, thường xuyên mục nát 

Với tôi, vô giá trị và tôi đang định vứt nó đi 

Thế nên những ma quý, nếu các ngươi muốn. hãy 
năm lấy nó 

Nó là món quà của ta cho tất cả chúng sanh 
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Tôi đặc biệt hồi hướng nó cho cha mẹ, đã rất tốt 
bụng 

Nguyện sự cúng dường và cho tặng thân làm băng 
mu thịt của tôi 

Làm cho các người hạnh phúc — xin hãy hưởng! 
Nguyện được thỏa ý 

Từ thời vô thủy trong bánh xe sanh tử 

Bất cứ món nợ nào tôi đã mượn, nguyện điều này 
làm họ an ồn 

Nguyện các người không còn cảm thấy lý do nào để 
tìm cách trả thù 


Tâm và những chuyên động của nó là không hiện 
hữu, chúng trống không 

Ma quỷ, ngươi sẽ không thấy tâm ta, vì ngay cả ta 
cũng không thấy! 

Cho dù mười tám địa ngục như kẻ thù của ta 

Nếu ta sợ, ta chỉ sợ lỗi lầm mình. 


Tôi, Milarepa, là thiền giả của không gian — tánh 
Không 

Và bởi vì tôi biết thật tánh của mê lầm 

Tôi không sợ các ngươi, các ngươi chẳng là vẫn đề 
gì cả 

Mọi hình tướng, các ngươi thấy đó, chỉ là trò chơi 
huyễn thuật của tâm 

113 


NHỮNG BÀI CA CHỨNG NGỘ CỦA TÔNG PHÁI THỰC HÀNH 


E mail Ba cõi sanh tử 
Trong khi không hiện hữu chúng xuất hiện, kỳ lạ 
không thể tin biết bao nhiêu! 
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BÀI CA CỦA RECHUNGMA VẺ MƯỜI SÁU 
VIỆC QUAN TRỌNG 


Con lê lạy các lama, các bậc hùng mạnh 


Tôi biết điều quan trọng là không phá vỡ dòng chảy 
của đức tin 
Mà tôi có đối với người cha duy nhất, lama vĩ đại 


q) 


Và bây giờ tôi đã quy y ba quý báu tối thượng 
Tôi không nhìn đâu khác để tìm che chờ, bốn tôn 
nào khác (2) 


Khi lama cho tôi những giáo lý của dòng nói nhỏ 
bên tai 

Tôi không vá đắp thêm những giải thích của riêng 
tôi, tôi theo giáo lý đúng như nó là (3) 

Khi tôi thực hành yoga của bồn tôn dũng mãnh 

Tôi sẽ thực hành yoga bốn thời, tôi không phá vỡ sự 


liên tục này (4) 


Mọi hình tướng xuất hiện có bản tánh một huyền 
thuật 
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Tôi sẽ không tạo một dấu in trong tâm tôi với thói 
quen nghĩ sự vật là thật (5) 


Tâm bâm sanh có bản tánh sáng tỏ rực rỡ 
Tôi sẽ không đề cho sự ô nhiễm của những tư tưởng 
làm hư hại ánh sáng rực rỡ này (6) 


Mọi sự có một bản tánh thường trụ, và đây là điều 
phải biết 

Tôi sẽ không che đậy cái này dưới khái niệm chia 
cách cái được tri giác và người được tri 
giác (7) 


Tinh túy của tâm là trạng thái nguyên sơ bâm sanh 
Tôi sẽ không làm nó thành không gian chứa những 
khuynh hướng thói quen (8) 


Tâm là pháp thân, bản tánh của nó là tánh Không 
Tôi sẽ không phủ lên nó những vết dơ của tri giác 
theo đặc tướng (9) 


Khi bệnh hoạn đánh vào thân, đồng bốn nguyên tố 


Tôi sẽ không trách móc những người khác, tôi 
không đồ lỗi cho bạn bè (10) 
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Và khi những người bạn đức hạnh này, những ma 
quỷ đánh phá tôi 

Tôi sẽ không tìm bói toán — tôi sẽ không nghĩ một 
cách sai lầm (11) 


Những giấc mộng của tôi là những phóng chiếu mê 
lầm của những khuynh hướng thói quen 

Tôi sẽ không bám vào chúng như chúng có vẻ là thế 
(12) 


Mọi kẻ thù giận đữ với tôi đang dạy tôi kham nhẫn 
Tôi sẽ không để cho tôi bắt đầu nghĩ đến làm hại họ 
vì điều họ đã làm (13) 


Mọi việc làm của lama đều hoàn hảo, chúng là 
những hành động của một bậc chứng ngộ 

Tôi sẽ không tô màu hay phản đối chúng bằng phân 
tích của riêng tôi (14) 

Giác ngộ thì chiếu sáng, nó hiện diện tự nhiên 

Tôi sẽ không bao giờ tìm ở ngoài cho kết quả nào 


khác cái này (15) 


Khi những học trò xứng đáng theo, bấy giờ cái gì là 
quan trọng? 
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Đó là dòng sông đại bị chảy không bao giờ ngừng 
(16) 


Đức lama uy mãnh, chân thật và tốt lòng 

Đứa học trò ngu dốt của ngài khẩn cầu với mọi thứ 
nó có 

Xin giữ con với lòng bi của ngài, giống như vòng 
sắt mạnh mẽ nhất. 

Xin giữ con với lòng từ của ngài — đây là những lời 
cuối con hát. 
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CÚNG DƯỜNG CỦA SAHLE Ö 


Bấy giờ Sahle Ö đây cúng Jetsun sự chứng ngộ của 
cô: 

Có một người năm giữ dòng của Dorje Chang vĩ 
đại, 

Bồn loại dakini đã tiên tri những công hạnh lớn lao 
của ngài. 

Những người mang giữ những giáo lý của dòng 
thực hành— 

Lòng bi của Tilo và Naro chiếu rọi trên ngài, 

Và nghĩa của những tantra mọc hiện trong lòng, 

Marpa, dịch giả, người giúp cho thế giới thấy, 

Vụ mùa lớn của lòng bị của ngài lớn lên trong mọi 
hướng, 

Và một quả thanh tịnh chín cho mỗi đệ tử. 

Quả giải thoát trong dòng tâm thức của ngài, 

Và chân sen của ngài thầy đặt lên trên đầu, 

Repa vĩ đại từ Gungthang với một lòng từ thanh 
tịnh nhất, 

Trong tất cả mười phương bay phất phới ngọn cờ 
danh tiếng của ngài. 

Trên đầu con, ngài là viên ngọc vương miện, 

Với tâm con tràn đầy niềm tin, con cầu khẩn ngài. 

Cha lama, ngài là bậc rất tốt lành 

Với tất cả đệ tử chúng con cần được rèn luyện. 
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Ngài lái sự phân tích của chúng con hướng đến 
Pháp 

Và đặt chúng con trên con đường không bao giờ saI 
thất. 

Những người chưa chín, những quán đảnh của ngài 
làm cho chín 

Và những người không tự do, những phương pháp 
của ngài giải thoát họ 


Những hình tướng đa dạng này chiếu sáng bên 
ngoài— 

Ngài dạy con làm sao biết chúng là như huyễn, 

Và tánh giác gặp mẹ, thực tại thanh tịnh. 

Những chuyên động của tâm, sự phô diễn huyễn 
thuật của nó. 

Giống như sóng trên đại dương, tan ngay chỗ của 
chúng, 

Nhiều con đường thế gian có thê dẫn con đi lạc, 

Nhưng sự thực hành của con thì mạnh mẽ và sự can 
đảm của con không chịu thua 

Thế nên con cắt đứt bám níu của con ngay lúc nó 
xuất hiện. 


Những phương pháp thiện xảo của mật chú hình 
thành con đường không sai lầm, 
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Và bây giờ trong dòng tâm con, con biết chúng 
nghĩa là gì — 

Con không lầm lẫm những con đường cao với 
những con đường thấp. 

Con muốn giác ngộ nhưng con không thê làm một 
mình, 

Thế nên con đi đến trước lama và hỏi rất cân thận 

Về cái nâng đỡ tuyệt diệu của những giáo lý mật 
chú. 

Cùng với sư huynh kim cương kỳ diệu Ngen — 
dzong — wa, 

Chúng con so sánh những kinh nghiệm và chứng 
ngộ của chúng con. 


Con là một phụ nữ đẹp và thông minh, thực tế và 
lanh lẹ— 

Khi những lời nói ngon ngọt cố làm con ngu đần, 
con ăn chúng cho bữa trưa 

Con không tiêu phí quá nhiều thời gian trong mê 
say của giấc ngủ, 

Con chỉ giữ dòng shamatha chảy vững vàng. 

Con không làm một cái móc g1ữa những người đàn 
ông, 

Nhiều năm trước con đã ngủ trên một chiếc gối. 


Thực tại đại ân rơi xuông trên đâu con— 
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Không xao lãng con nhất tâm vào đó. 

Con thực hành cái sẽ đưa con đến mục đích niết 
bàn- 

Tánh Không và lòng bi, con không bao giờ để lại 
đàng sau, 

Thế nên con không hạ thấp những người khác và 
không kiêu căng 

Nói pháp với các bạn tu con không nhiều mệt mỏi. 

Lama là người quá tốt với con— 

Ngài là Phật với con và không có gì khác điều đó. 

Trong biết ơn sâu xa, con dâng ngải bài ca này, 

Mong những dakimi thích thú sự sưu tập âm thanh 
này. 


Nhận sự cúng dường của nữ đệ tử, Jetsun hài lòng. 


122 


NHỮNG BÀI CA CHỨNG NGỘ CỦA TÔNG PHÁI THỰC HÀNH 


SÁU TRUNG ÁM CỦA MILAREPA 


Ngay đây trong trung ấm giữa sanh tử và niết bàn 
Thực tại an trụ được chỉ ra là Đại Ân 
Xác định cái thấy nền tảng của nó là trọng yêu 


Ở giữa những hình tướng trong trung ấm giữa sự 
sanh và sự chết của bạn 

Bạn cần khai triển thần lực rạng rỡ của tỉnh giác 

Qua phát triển và thành tựu — hãy siêng năng, đó là 
trọng yếu 


Trong trung ấm giữa những giai đoạn của con 
đường là thật tánh của thực tại 

Và nếu bạn muốn nhận biết trí huệ của trạng thái 
bẩm sinh 

Hãy thiền định về những giáo lý được truyền bên 
tai, đó là trọng yếu 


Trong trung ấm giữa ngủ sâu và đời sống bạn sống 
trong những giấc mộng 

Lây những khuynh hướng thói quen và chuyên hóa 
chúng thành con đường Pháp 

Tịnh quang và như huyễn là những yoga rất trọng 
yêu 
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Cuối cùng bạn đến trung ấm sau cùng giữa hai đời 

Và dù nếu bạn đã thành công và biểu lộ ba thân 

Hãy đi đến ba lãnh vực thanh tịnh — đạt đến chúng 
là trọng yếu 


Nhưng nếu ba thân không biểu lộ, bấy giờ trong 
trung âm của đời tới 

Sự nối kết bạn sẽ làm với những cầu nguyện sẽ 
chắc chắn sanh ra một kết quả lớn 

Bạn sẽ có được một tái sanh quý báu làm người và 
những thói quen về Pháp sẽ thức dậy 

Những chứng ngộ của con đường bạn sẽ thành tựu, 
và rồi bạn sẽ thấy, nó không dài 

Cho đến khi bạn hoàn toàn giải thoát, không có gì 
nghỉ ngờ về điều đó! 
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BÀI CA CỦA MILAREPA VỀ MƯỜI HOÀN 
THIỆN SIÊU VIỆT 
(MƯỜI BA LA MẬT) 


Bỏ đi một cách hoàn hảo niêm tin vào tự ngã, 
Không có bô thí nào khác hơn. 


Bỏ đi một cách hoàn hảo lừa dối và gạt gẫm 
Không có giới hạnh nào khác hơn. 


Không sợ một cách hoàn hảo thực tại đích thực 
Không có kham nhẫn nào khác hơn. 


Không tách ha một cách hoàn hảo thực hành của 
bạn 
Không có tinh tắn nào khác hơn. 


Ở một cách hoàn hảo trong dòng chảy tự nhiên, 
Không có thiền định nào khác hơn. 


Chứng ngộ một cách hoàn hảo bản tánh của thực 
tạ, 
Không có trí huệ nào khác hơn. 


Đưa Pháp một cách hoàn hảo vào mọi sự bạn làm, 
Không có phương tiện thiện xảo nào khác hơn 
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Hoàn thành một cách hoàn hảo hai lợi lạc, 
Không có nguyện nào khác hơn 


Hàng phục một cách hoàn hảo bôn loại ma, 
Không có sức mạnh nào khác hơn 


Biết rõ thật tánh của những phiền não, 
Không có trí huệ bổn nguyên nào khác hơn. 
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NHÌN TRẢN TRỤI, NGHĨ YÊN 
MỘT DOHA HÁT CHO MEGOM 
Milarepa 


Ta thiền giả Milarepa, nhìn trần trụi và thấy tinh túy 

Cái ta thấy vượt khỏi khái niệm, cái ta thấy giống 
như không gian 

Thoát khỏi chuyển động, nghỉ yên — ta chứng ngộ 
thật tánh 

Mọi sự hiện hữu thì trống không - tỉnh túy trống 
không của chúng là cái ta chứng ngộ 

Thư giản buông lỏng, để cho qua — trí huệ bốn 
nguyên năm giữ nền tảng của nó 

Trong dòng sông tỉnh giác bùn lắng xuống và sáng 
rỡ chiều soi 

Ta gom những khái niệm và ném chúng ổđi — trí nhớ 
và tư tưởng bị cắt đứt 

Vực thắm của sáu cõi đã được niêm ấn trọn vẹn — 
bây giờ nó đã chấm dứt với ta 

Ta biết chắc chắn tâm ta là Phật, thế nên không có 
gì ta cần được hay hoàn thành 

Khi chứng ngộ chiếu từ bên trong, giống như mặt 
trời trong đêm tối 

Mọi tư tưởng, trí nhớ và những trạng thái quấy 
nhiễu 
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Không cô găng, ngay chô của chúng, biên mât và 
tan đi. 
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SÁU LỜI BAO GÒM TẤT CÁ 
HÁT CHO LOTON GENDUN 
Milarepa 


Xin lễ lạy tất cả lama 
Loton và các con tất cả hãy tới đây và nghe rõ 


Các con có biết những hình tướng giống cái gì? 
Nếu không biết những hình tướng giống cái gì 
Bắt cứ cái gì xuất hiện là một hình tướng 

Không được chứng ngộ, thì chúng là sanh tử 
Được chứng ngộ, chúng là Pháp thân. 

Khi những hình tướng như Pháp thân chiếu sáng 
Không có cái thấy nào khác để tìm kiếm 

Không có cái thấy nào khác để tìm thấy. 


Các con có biết làm sao để nghỉ yên tâm các con? 

Nếu các con không biết làm sao nghỉ yên tâm các 
con 

Không có những tư tưởng nhảy lung tung 

Hãy để tâm con nghỉ yên không tạo tác 

Hãy nghỉ yên với sự độc lập không lệ thuộc của 
một đứa bé 

Hãy nghỉ yên như một đại dương không sóng 

Hãy nghỉ yên với ngọn lửa sáng tỏ của một cây nến 
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Hãy nghỉ yên như một xác chết, không biết kiêu 
căng 

Hãy nghỉ yên như một ngọn núi, rất tĩnh lặng 

Đơn giản không có tên gì để chỉ tâm thực sự giống 
cái gì. 


Các con có biết những kinh nghiệm chiếu sáng thế 
nào? 

Nếu các con không biết những kinh nghiệm chiếu 
sáng thế nào 

Chúng giống như mặt trời đánh thức đêm 

Con không cần vứt đi những tư tưởng 

Không nên tảng, giống như một giấc mộng 

Không trụ bám, như một mặt trăng trong nước 

Không có gì thực ở đó, như một cầu vồng 

Không phương hướng, như bầu trời rộng mở 

Đó là những kinh nghiệm chiếu sáng thế nào. 


Các con có biết làm sao an trụ khi những sự vật 
chuyên động sai lầm? 
Đây là làm sao an trụ khi sự vật chuyển sai lầm 
Những cơn gió mạnh, nhưng tất cả ở trong bầu trời 
Những làn sóng lớn, nhưng tất cả ở trong đại dương 
Những đám mây dày, nhưng tất cả ở trong trời xanh 
Những tư tưởng dữ dội, nhưng tất cả ở trong cái vô 
sanh 
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Những tư tưởng mạnh mẽ, nhưng bản tánh của 
chúng là vô sanh 

Hãy đi vào tánh giác quân bình 

Hãy áp dụng những giáo lý cho tâm cưỡi gió 

Và khi tư tưởng tên trộm lãng vãng 

Hãy áp dụng những giáo lý đề nhận biết nó 

Và khi các con thả lỏng tâm cho cái gì bên ngoài 

Hãy như thuyền trưởng trông chừng con quạ của 
ông bay 


Các con có biết hạnh giống cái gì? 

Nếu các con không biết hạnh giống cái gì 

Hãy giống như sư tử lớn, uy lực và mạnh mẽ 

Trong bùn, hãy là hoa sen nở trọn 

Hãy giống như con voi, chạy tự do điên cuồng 

Hãy giống như pha lê đánh bóng, đẹp đẽ và sáng 
ngời 


Các con có biết quả xuất hiện thế nào? 

Đây là quả xuất hiện thế nào 

Vì vô niệm, Pháp thân đến 

Từ bản thân lạc, Báo thân 

Từ sáng tỏ, Hóa thân 

Từ tâm bẩm sinh, thân Tinh túy 

Ta là người có bốn thân 

Còn những học giả chỉ có thể nói về— 
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Bồn thân không hề lìa khỏi Pháp giới 


Những cái ấy là cái thấy, thiền định, và kinh 
nghiệm 

Những phương pháp sửa sal, hạnh và quả 

Chúng chiếu soi trong kinh nghiệm của thiền giả 
này 

Bây giờ các con cần thực hành giống như vậy! 
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TINH TÚY CỦA CAM LÒ 
MỘT BÌNH GIẢNG VỀ NGHĨA CỦA SÁU CÂU HỎI 
CỦA MILAREPA 
Khenchen Tsultrữừưm Gyamfso 


Namo Guru Hasa VaJra Ye! 


Ngài đã chứng ngộ thực tại đích thật 

Và bằng thần lực của chứng ngộ này 

Ngài đã dạy những đệ tử, những con trai con gái, 
Không cố gắng xua đuổi những tư tưởng 

Bởi vì những tư tưởng vốn đã giải thoát 

Trong chính chỗ của chúng đang hiện hữu 

Ôi bậc vĩ đại, Shepa Dorje 

Con kính cân lạy dưới chân ngài. 


Vô biên những tư tưởng phát sanh từ những khuynh 
hướng thói quen 

Thế nên nếu bạn không biết những tư tưởng tự giải 

thoát như thế nào 

Mà không cố găng đuôi chúng đi 

Bạn sẽ không bao giờ dứt khỏi những tư tưởng 

Khi chúng đến cái này sau cái khác! 

Những tư tưởng tự giải thoát, không phải vứt bỏ, là 

Điểm sâu xa của nghĩa rốt ráo. 


133 


NHỮNG BÀI CA CHỨNG NGỘ CỦA TÔNG PHÁI THỰC HÀNH 


Bản tánh nên tảng của những sự vật từ không sanh 
ra bởi nhân và duyên 

Nếu bạn không thể cắt xuyên qua những ý tưởng vi 
tế của bạn 

Về cách thế những sự vật thực sự là 

Những lý thuyết riêng của bạn về thực tại 

Sẽ khóa bạn trong xiềng xích 

Thế nên không căn cứ và không gốc rễ là 

Điểm sâu xa của nghĩa rốt ráo 


“Sự thúc đây của tâm đến tư tưởng thình lình không 
thê chận đứng bằng hàng trăm cây thương” 
Milarepa đã hát như thế và 

Phải có cách nào khác_ 

Đó là bám luyến biến mắt tự nhiên, 

Tự do ngay khi nó mọc lên 

Cách giải thoát này là 

Điểm sâu xa của nghĩa rốt ráo. 


Chuyên động của những tư tưởng giữa ba thời 
không thể khóa trong một hộp sắt 

Thế nên biết răng sự khái niệm hóa 

Là tự tánh Không vĩ đại 

Tự giải thoát của những tư tưởng của bạn là 

Điểm sâu xa của nghĩa rốt ráo 
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Sắc, thanh, hương, vị và xúc và những phẩm tính 
chúng có _ 

Dù những bồn tôn trí huệ 

Cũng không ngăn khỏi thưởng thức chúng 

Sáu thức tự giải thoát 

Là thư giản trỗng không 

Đem những lạc thú giác quan vào con đường là 
Điểm sâu xa của nghĩa rốt ráo 


Về sự xuất hiện của sáu loại đối tượng ổi cùng sáu 
thức thì sao? 

Không có cái gì, không có ai 

Có thê dừng việc ấy lại 

Thé nên biết rằng đôi tượng xuất hiện ở đó 

Không có hiện hữu chất thê 

Và đem tướng xuất hiện vào con đường là 

Điểm sâu xa của nghĩa rốt ráo 


Đó là cách của nghĩa rốt ráo _ sâu xa vô cùng 

Và bởi vì sanh tử và niết bàn không phải là những 
cái khác nhau _ chúng bình đắng 

Và bởi vì bỏ hay lấy là không hai _ chúng cũng 
bình đẳng 

Cách sâu xa của nghĩa rốt ráo là hiện diện tự nhiên. 
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Nguyện bạn tìm thấy xác quyết không nghi trong 
nghĩa sâu xa rốt ráo 

Và không lấy cái này bỏ cái khác 

Và không thực hành một cái và bỏ cái khác 

Và nguyện lợi lạc của mình và của người 

Được thành tựu tự nhiên. 
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NHỮNG BÀI CA KIM CƯƠNG TỪ ĐẠI 


DƯƠNG NGHĨA RÓT RÁO 
BUỒI DẠY THỨ 58 


Bản tánh của bầu trời 

Siêu vượt mọi màu sắc và hình dạng 

Thế nên những đám mây dày mỏng không thê biến 
đổi nó 

Đó là cách với tâm 

Tình túy của tâm ta 

Bỏ mọi hình dạng và màu sắc đàng sau xa lắc 

Thế nên những hành vi tốt và xấu không thê thay 
đổi cái đang là 

Chúng không thể đóng cứng nó, phá vỡ nó, làm nó 
thành tốt hay xấu! 

- Tilopa 


Góc rễ của mọi sự hiện hữu và cái vượt khỏi 

Là,ồ vâng, nó là tâm 

Khi bạn chứng ngộ điều này, không có thiền định 
để làm 

Chỉ thư giản, thong dong, buông thả! 

Nghỉ ngơi trong cái tôi đang là - tại sao tìm kiếm 
cái øì khác? 

Đó sẽ là một việc làm ngu ngốc! 

Không nghĩ, "nó giống thế này" 
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Không nghĩ, "nó không giống thế kia"— 
Mọi sự là vĩ đại trong trạng thái bồn nguyên! 
- Saraha 


Khi không có cái gì lìa khỏi pháp giới bình đăng 

Những hình tướng chiếu sáng một cách như huyễn 
thuật 

Nhiều dòng sông chảy vào đại dương nơi nước có 
cùng vị mặn 

Dầu chúng nhiều bao nhiêu, nhưng vị của chúng là 
một 

Trong đây, không có cái gì khác biệt 

Mọi sự, tất cả hiện hữu có hương vị của trạng thái 
bổn nguyên 

Ôi, kỳ diệu biết bao, kỳ diệu biết bao 

Hân hoan biết bao, hạnh phúc chừng nào! 

- Shanfarakshia 


Sự đa dạng bao la này là trò phô diễn huyễn thuật 
của tâm 

Nhưng chúng ta không thể chỉ ra tâm ấy là "cái 
này” hay "cái kia" 

Thế nên sanh tử không có nên tảng và niết bàn 
không có gốc gác 

Và đây là pháp thân, bạn hãy biết! 

- Nyma Tsal 
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Hiện hữu và an vui là bình đắng 
Thoát khỏi mọi khái niệm hóa 
Thế nên nỗ lực tu tập để hoàn thành mục đích 
nào—— 
Ôi, có việc nào mệt nhọc như thế! 
Thân và tâm - bắt nhị 
Trống trải và trong suốt thư thả 
Nghĩ rằng thân và tâm là hai sự vật khác nhau 
Là một việc phiền não, loạn thần, điên cuỗng! 
Mình và khác không là hai trong pháp thân 
Bám vào tốt và xâu — đáng thương cho kẻ ngu! 
- Dombe Heruka 


Hãy nhìn vào thân bạn — nó chưa bao g1ờ sanh 
Hãy nhìn vào tâm — tính đơn giản 
Thực tại, tính bất nhị 
Để tâm suy nghĩ lại sau xa 
Thế nên tôi không biết cái gì cả, tôi không biết cái 
øì cải 
- Nyưữna Bepa 


Tất cả các hiện tượng, mỗi cái và mọi cái 

Thì trồng không, trống không hoàn toàn 

Và tâm trụ vào tánh Không này 

Trong chỗ của chính nó là sự thanh tịnh 
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Những khái niệm đi mất, không có việc nào cho 
tâm làm 
Và tất cả chư Phật đi xuống đường này! 
- Mairipa 


Hãy nhìn vào tâm bạn — trần trụi 
Bạn sẽ không thấy gì, không có cái gì để thấy (ha! 
ha!) 
- Đức GŒotsangpa 


Nếu bạn không đề cho tâm nghỉ ngơi y như nó vốn 
là 
Không có phương thuốc nào khác làm cho những 
sư vật đúng đăn 
Mọi nghi ngờ về tâm giống như thế này hoặc không 
Đã biến mất hoàn toàn, trôi mất! 
- kingJe Repa 


Tâm đề như nó là — đó là pháp thân 
Thế nên hãy đề tâm bạn thư giản y như nó là 
Những tư tưởng giả tạo giải thoát ngay tại chỗ 
chúng hiện hữu— 
Hãy thực hành điểm này mà những tư tưởng không 
bao giờ biết! 
- Tsanpa Œyare 
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Mọi hiện tượng giống như những phản chiếu 
Nghĩ răng chúng là thật là mất điểm then chốt 
Tất cả hiện hữu là sự múa nhảy và trò chơi của tâm 
Chuyên hóa chúng thành những đối tượng là bị kích 
động 
Mỗi sự vật là một ảo ảnh huyễn thuật 
Nghĩ rằng có một cái gì là một kẻ ngu! 
- Qrøeyenpa 
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NHỮNG BÀI KỆ VÈẺ NHƯ HUYỄN TỪ BA 
BẢN VĂN TRUNG ĐẠO 


Từ TRÍ HUỆ NÉN TẢNG CỦA TRUNG ĐẠO 
CỦA LONG THỌ: 
Như mộng, như huyễn 
Như thành Càn thát bà 
Đó là sanh, trụ và diệt 
Như đã được dạy. 


Từ NHẬP TRUNG ĐẠO CỦA NGUYỆT XỨNG: 
Có hai cách đề thấy mỌI SỰ, 
Cách hoàn hảo và cách sai lầm, 
Thế nên mỗi và mọi sự bao giờ cũng được tìm 
thấy 
Có hai bản chất bên trong. 


Và cái thấy hoàn hảo là gì? 

Nó thấy tánh Như của mọi sự. 

Và cái thấy sai lầm thấy chân lý tương đối— 
Đây là điều Đức Phật toàn thiện đã nói. 
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Từ HƯỚNG DẪN VÀO BỒ TÁT HẠNH CỦA 
SHANTIDEVA: 
Bấy giờ những người lưu lạc, những chúng 
sanh như mộng này, họ là gì? 
Nếu phân tích, họ giống như cây chuối. 
Người ta không thê làm những phân biệt xác 
định rốt ráo 
Giữa siêu vượt khổ đau và không. 
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HAI BÀI KỆ VÈ NHƯ HUYỄN TAM MUỘI 
TỪ TRANG HOÀNG CHÂU BÁU CỦA GIẢI 
THOÁT 


Từ KINH KẾT TẬP CAO CẢ: 
Hãy biết năm uần là như huyễn 
Chớ tách biệt huyễn với các uân 
Thoát khỏi suy nghĩ rằng có cái gì là thật— 
Đây là hạnh của trí huệ hoàn hảo đệ nhất! 


Từ KINH VUA CỦA TAM MUỘI: 


Mọi hình ảnh được một nhà huyễn thuật tạo ra 

Những ngựa, voi và xe trong màn huyễn thuật 
của ông 

Bắt cứ cái gì xuất hiện ở đó, hãy biết răng 
không có cái gì là thật 

Và điều đó cũng đúng với mọi sự có mặt ở 
đây! 
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TÁT CẢ NHỮNG SẮC TƯỚNG NÀY 
Khenpo Tsulirm ŒGyamtso Rinpoche 


Mọi sắc tướng này — hình tướng — tánh Không 

Như một cầu vỗng với ánh sáng của nó 

Trong những phạm vi của hình tướng — tánh Không 
Chỉ buông thả đi và hãy đi nơi không có tâm đi 


Mọi âm thanh là âm thanh và tánh Không 

Như âm thanh của một tiếng vang dội lại 

Trong những phạm vị của âm thanh và tánh Không 
Chỉ buông thả đi và hãy đi nơi không có tâm đi 


Mọi cảm giác là lạc và tánh Không 

Cách vượt khỏi những lời nói có thể bày tỏ 
Trong những phạm vi của lạc và tánh Không 
Chỉ buông thả đi và hãy đi nơi không có tâm đi 


Tất cả tỉnh giác _ tỉnh giác — tánh Không 
Cách vượt khỏi những tư tưởng có thê biết 
Trong những phạm vị của tỉnh giác tánh Không 
Hãy buông thả đi tỉnh giác — ôi nơi không có tâm 
đi. 
1998 
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TIÉNG GẢM RÓNG SÂU THÁM CỦA RÒNG 
TRỜI 
Dechen Randrol 


Trong không gian của bầu trời, cái đang là chân thật 
vô sanh, vĩnh viễn thanh tịnh 

Đẹp đẽ là thế giới bên dưới tôi — bao nhiêu màu sắc 
tôi thấy 

Nhưng khi nhìn, tôi không thể tìm thấy cái gì có 
sanh hay có một cội gốc 

Thế nên đó là thời gian thiền định về chân thực tại, 
tự do khỏi ngã chấp 


Tắt cả sở hữu của tôi, mọi cái tôi hưởng thụ, đều 
giống những cầu vồng trong bầu trời 

Thậm chí những phần nhỏ nhất của chúng không có 
tự tánh — chúng không hiện hữu chút nào 

Thế nên khi tôi hưởng thụ những thú vui như 
huyền, trà và bia xuất hiện trỗng không 

Đó là thời gian nghỉ ngơi trong mặt trăng tròn của 
tâm — tánh giác trồng không, sáng tỏ rực 
TỠ. 


Những giai đoạn thực hành cái thấy và thiền định 
của Như Lai 
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Là những phương tiện thiện xảo xóa tan những tư 
tưởng bình thường 

Thế nên tôi tu hành hình tướng và tâm không cơ sở 
hay gốc gác- 

Khi bệnh và chết thình lình giáng xuống, tôi sẽ sẵn 
sàng, không tiếc nuối 


Trong khuôn khổ những hình tướng của thế giới và 
cuộc đời dệt nên 

Những cái nhìn thấy cha mẹ, họ hàng và bạn bè là 
như huyền và như mộng 

Giống như sương buổi sáng, thoáng qua rồi tan biến 

Đó là thời gian để tìm thấy thực tại nền tảng của 
tâm mê lầm vô sanh 


Trong những hình tướng mê lầm trống không, 
không căn cứ, không gốc rễ của đời sống 

Chúng ta chịu đựng nóng lạnh và nhiều thứ khác 

Nhưng chuyên cần trong những thực hành Thừa Bí 
mật, rất mạnh mẽ 

Khiến sự nhút nhát như con chồn được giải thoát 
bởi tự nó — thời gian đã tới! 

Chúng ta làm đẹp với những áo quân, giày mũ, cho 
đống những nguyên tố này 

Chúng ta cho thức ăn thơm ngon và nhiều thứ khác 
— bất cứ cái gì chúng ta thích 
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Nhưng sự cầu thả và điên cuồng của đời này ngày 
kia sẽ hết 

Thế nên hãy sẵn sàng không sợ hãi trước sự phán 
xét của Thần Chết 


Từ xứ sở của những dãy núi tuyết, một cõi của 
Pháp 

Băng qua nhiều đồi núi thung lũng và bây giờ bay 
qua bầu trời 

Tôi tịnh hóa máu thịt thành bồn tôn xuất hiện trống 
không 

Những con đường và địa tự giải thoát — trong đó tôi 
tu hành 


Ha ha! Hạnh của Dechen Rangdrol là vô bám luyến 
A Ho! Đây là thời gian để bay trong không gian bầu 
trời của Mẹ trống không 


Được Dechen Rangdrol ngẫu hứng nói ra khi bay 


qua bâu trời từ Los Angeles đến Honolulu 
29/10/1996. 
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GIÁO HUÁN CỦA MILAREPA VỀ LẦY 
NHỮNG HÌNH TƯỚNG LÀM CON ĐƯỜNG 


Khi tôi đi, tôi lắy những hình tướng xuất 
hiện làm con đường 
Đi với sáu thức đều giải thoát bởi tự chúng 


Khi tôi dừng nghỉ, tôi dừng nghỉ trong tánh tự nhiên 
không thi thiết 
Đây là cách nghỉ ngơi trong tính túy của tâm 


Khi tôi ăn, tôi ăn thực phâm của tánh Không 
Đây là cách ăn mà không có người tri giác hay cái 
được tri giác 


Khi tôi uống, tôi uống từ dòng sông chánh niệm 
Đây là cách uống không bao giờ cùng tận 
ĐI, dạo chơi, ngủ, và nghỉ - tôi nhìn thẳng vào tâm 


Đây là thực hành đức hạnh không có thời khóa hay 
cách hởi 


149 


NHỮNG BÀI CA CHỨNG NGỘ CỦA TÔNG PHÁI THỰC HÀNH 


HAI MƯƠI PHÉP LẠ DIỆU KỲ NÓI VẺ HÌNH 
TƯỚNG VÀ THỰC TẠI 
Dechen Rangdrol 


Namo Guru Hasa VaJra 


Sanh tử và niết bàn là không thể khác biệt 

Và dù ngài đã chứng ngộ điều này 

Tịnh hóa những tư tưởng của ngài, khỏi những 
thuộc tính của chúng 

Ngài đắc Phật quả chỉ trong một đời. 

Anh hùng dũng mãnh, Shepa DorJe 

Dưới chân ngài, con lễ lạy với tôn kính lớn lao. 

(Kính lễ) 


Thực tại siêu vượt sanh và tử 

Những hình tướng giả dối, sanh và tử như những 
mặt trăng trong nước 

Biết điều này sẽ đễ dàng 

Cắt đứt bám chấp sanh và tử như là có thật 

Một giải thích như vậy về sanh tử- 

E ma! Một phép lạ diệu kỳ biết bao! (1) 


Bởi vì người hành động không hiện hữu, hoạt động 
cũng không có 
Nhưng về hình tướng, chúng sanh khởi nương nhau 
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Giống như vui và khô trong giấc mộng 

Và trong cách này, những hành vi tốt xâu kết ra quả 
sướng và khổ 

Một giải thích như vậy về nhân, quả và nghiệp— 

E ma! Một phép lạ diệu kỳ biết bao! (2) 


Khổ đau của sanh tử chưa hề hiện hữu 

Xuất hiện của nó giống như đau đớn trong một giấc 
mộng 

Của bản chất duyên khởi 

Bạn không thể tách lìa hình tướng khỏi tánh Không 

Một giải thích như vậy về khổ đau— 

E ma! Một phép lạ kỳ diệu biết bao! (3) 


Thân người này có đức tin, chuyên cần, và bát nhã, 

Rất khó để tìm thấy, chúng ta đã nói trong nhiều 
cách 

Nhưng nó cũng chỉ là một mặt trăng trong nước 

Duyên khởi, điều này bạn đã biết 

Cách suy nghĩ này về cái gì thì khó có được— 

E ma! Một phép lạ kỳ diệu biết bao! (4) 


Mọi hiện tượng bên ngoài và bên trong 
Tiêu hoại mỗi khoảnh khắc, chúng không có quyền 


lực đê ở yên 
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Nhưng nguồn cội này của sự buồn rầu, khi khảo sát 
kỹ 

Phát hiện răng vô thường không hiện hữu! 

Cách suy nghĩ này về vô thường— 

E ma! Một phép lạ kỳ diệu biết bao! (5) 


Bạn bè của bạn dựa vào kẻ thù của bạn 

Và kẻ thù của bạn dựa vào bạn bè của bạn 

Mọi bạn bè và kẻ thù hiện hữu tương thuộc 

Như những người bạn gặp trong những giấc mộng 
Cách hiểu này về bạn và thù— 

E ma! Một phép lạ kỳ diệu biết bao! (6) 


Không có vui, khổ không thể có 

Không có khổ, vui không thể có 

Chúng là tinh túy của hiện hữu tương thuộc 
Chúng không có chút bản chất nào 

Cách hiểu này về vui và khô— 

E ma! Một phép lạ kỳ diệu biết bao! (7) 


Khi có sạch thì có không sạch 
Và bản thân cái không sạch nương dựa vảo cái sạch 
Bản tánh của chúng là bình đẳng 
Như chúng là khi chúng xuất hiện trong những giắc 
mộng 
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Cách này trừ bỏ những tư tưởng dơ và sạch 
E ma! Một phép lạ kỳ diệu biết bao! (8) 


Được và thích thú, khen ngợi và những âm thanh 
dịu ngọt — bốn cái này 

Chúng hiện hữu dựa vào những cái đối nghịch của 
chúng 

Những trăng trong nước và những giấc mộng, 
chúng không có bản chất 

Tám pháp thế gian là những phép lạ kỳ diệu như 
vậy! Ó) 


Có học nương dựa vào ngu dốt 

Và ngu dốt dựa vào có học 

Cả hai chỉ như những giấc mộng và trăng trong 
nước 

Học giả và vô học không khác nhau — một phép lạ 
kỳ diệu biết bao! (10) 


Từ tâm vô sanh, vượt khỏi khái nệm 

Những xuất hiện hình tướng tự sanh khởi, và giải 
thoát tự chúng 

Y như những sóng tan vào đại dương bao la 

Cách căn bản của hiện hữu này — một phép lạ kỳ 
diệu biết bao! (11) 
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Không có ai để tiến bộ, không có con đường để tiễn 
bộ 

Không có bắt kỳ tiến bộ nào đang tiếp tục 

Nhưng cách tiễn bộ chúng ta thấy 

Từ nhân và duyên, sanh khởi tương thuộc 

Như mặt trăng nhảy múa trên những làn sóng 

Cách đi dọc con đường này — một phép lạ kỳ diệu 
biết bao! (12) 


Không có gì để chứng ngộ, không có ai chứng ngộ 

Không có sự chứng ngộ nào có thể thấy, dù chỉ một 
chút 

Nhưng những lời của chúng ta có thê diễn tả rất cần 
thận 

Cách chứng ngộ, xảy ra nương dựa nhau 

Nó giống như thấy mặt trăng trong một giẫc mộng 

Cách chứng ngộ quả này — một phép lạ kỳ diệu biết 
bao! (13) 


Bởi vì, căn bản, không có những tạo tác khái niệm, 
Trạng thái nền tảng siêu vượt mọi điểm quy chiếu 
và khăng định 
Nhưng chính từ không gian này mà những khái 
niệm không thê kinh nghiệm 
Khái niệm hóa sanh khởi đủ thứ! 
Cách giải thích thực tại chân thật này— 
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E ma! Một phép lạ kỳ diệu biết bao! (14) 


Những xuất hiện hình tướng hoàn toàn hư giả mà 
bạn thấy 

Thật ra siêu vượt cả thật và giả 

Nhưng để làm bạn thôi nghĩ rằng chúng là thật 

Bạn được dạy răng chúng là giả 

Để dừng sự bám chấp này vào cái giả, không được 
giải thích rằng chúng có thực tại nào 

Giải thoát khỏi thật và giả— 

E ma! Một phép lạ kỳ diệu biết bao! (15) 


Pháp thân của thực tại 

Không thể được kinh nghiệm bởi tâm khái niệm 
Nhưng có báo thân 

Xuất hiện cho những bồ tát cao cả 

Và cho những chúng sanh khác nhau, hóa thân 
Xuất hiện theo cách như mặt trăng trong nước 
Cách giải thích ba thân này—— 

E ma! Một phép lạ kỳ diệu biết bao! (16) 


Chúng ta có quá nhiều tư tưởng rằng chúng ta đang 
khổ đau 

Nhưng sự khổ đau này chỉ giống như một giắc 
mộng! 
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Và nếu bạn có thể nhận biết thật tánh của những tư 
tưởng này 

Khổ đau sẽ tự giải thoát ngay khi nó xuất hiện! 

Băng rất dễ dàng tan thành nước 

Sự chuyền hóa được giải thích như thế - một phép 
lạ kỳ biết bao! (17) 


Dù trí huệ có năm và thân có ba 

Đều được giải thích riêng 

Giống như sự vô thường của một âm thanh và tính 
chất hợp tạo 

Những thân và những trí huệ thì thật sự không thê 
phân chia 

Giải thích này về sự hợp nhất rốt ráo— 

E ma! Một phép lạ kỳ diệu biết bao! (18) 


Qua đại bị, hoạt động của Phật 

Hoàn thành lợi lạc cho chúng sanh 

Nhưng những người được lợi lạc không thực sự 
hiện hữu chút nào 

Hoàn toàn hư giả, lợi lạc được hoàn thành là như 
trong một giắc mộng 

Sự giải thích này về hoạt động của Phật— 

E ma! Một phép lạ kỳ diệu biết bao! (19) 


Thanh tịnh và bắt tịnh chỉ là tưởng tượng 
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Chúng không hiện hữu trong pháp giới bình đẳng 
Pháp giới bình đẳng bao trùm tất cả mọi sự 

Và không có chút gì có thể ra ngoài nó 

Sự giải thích này về bình đắng— 

E ma! Một phép lạ kỳ diệu biết bao! (20) 


Tại sao tất cả những cái ấy quá kỳ diệu? 

Thực tại chân thật, hiện thê đích thật, không có khái 
niệm 

Những hình tướng siêu vượt chân và giả 

E ma! Mọi hiện tượng là những phép lạ kỳ diệu! 


Khi bạn năm hiểu được tất cả cái này 
Bạn chứng ngộ nghĩa sâu xa của Đại thừa 
Khi bạn năm hiểu được tất cả cái này 
Bạn là pháp khí xứng đáng cho Đại Mật 


Khi bạn năm hiểu tất cả cái này 

Bạn giúp đỡ mọi người một cách tự nhiên 

Thế nên nguyện cho tất cả các bạn, những người 
may mắn 

Chứng ngộ rõ nghĩa này! 


Gần Đại Tháp Boudhanath, Nepal, 17 và 18 tháng 
12, 1997. 
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NHỮNG NGƯỜI BẠN 
Khenpo Tsulirimm ŒGyamfso Rinpoche 


Những người bạn là sắc tướng trống không như mặt 
trăng trong nước 

Nghĩ đến họ là thật 

Sẽ chỉ làm cho nhiều khổ đau của bạn tăng trưởng 


Biết họ là sắc tướng trống không như mặt trăng 
trong nước 

Sẽ làm cho định như huyễn tăng trưởng 

Lòng bi không bám chấp sẽ tăng trưởng 


Và cái thấy không quy chiếu cũng sẽ tăng trưởng 

Và thiền định không trụ 

Và hạnh không có người làm sẽ tăng trưởng 

Trong tất cả nhiều cái ngạc nhiên phi thường, cái 
này là phi thường nhất 

Trong tất cả nhiều cái kỳ diệu, cái này là kỳ diệu 


nhất 


Ở Marpa House, Anh, tháng 8 năm 1997 
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CHÚNG ĐÉU HOÀN HẢO Ở ĐÂY 


Đại toàn thiện, vốn tự do 

Khi bạn chứng ngộ thực tại này 

Nó là sự thực hành Không — Lạc 

Đại ấn là kinh nghiệm 

Nó là nghĩa của Trung Đạo vĩ đại 

Thoát khỏi những cực đoan, không còn gì để nói 

Mọi điểm của cái thấy và thiền định 

Những cách của hạnh và quả— 

Bạn cần biết chúng là một 

Chúng đều hoàn hảo ở đây, và bây giờ chúng ta 
hành. 


Hát tự phát bởi Dechen Rangdrol, I1 tháng giêng 
năm 2001 
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SỰ NHÁY MÚA HUYỄN THUẬT CỦA 
NHỮNG HÌNH TƯỚNG 
MỘT CÚNG DƯỜNG NHỮNG LẠC THÚ GIÁC QUAN 
THÁM KHÁP VŨ TRỤ 
Đệ tử Dzogchen Ponlop cúng dường Tsultrim 
Gyarmfso Rinpoche 


Trong xứ sở những giáo lý của bậc Oai Dũng, về 
giải thích, thực hành, và hoạt động 

Lúc còn trẻ những thói quen về Pháp của ngài tự 
nhiên thức giấc 

Và mang áo giáp đại dũng mãnh, không có gì có thể 
làm ngài nản lòng 

Ngài leo lên đỉnh của chín thừa, Đạo sư của con, 
con lễ lạy ngài. 


Vũ trụ được trang hoàng với sắc tướng vô sắc 

Những hình tướng là những cầu vồng, sự phô diễn 
của huyển hóa 

Vẻ đẹp của chúng đang nhảy múa một vũ điệu 
huyễn thuật trước mắt con, con thưởng 
thức 

Con cúng dường tất cả nó cho Lama truyền dòng 
thật nghĩa 

Nguyện con cũng đến chỗ chứng ngộ duyên sanh. 
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Vũ trụ vang lên với âm thanh vô âm 

Những tướng xuất hiện là những tiếng vọng, trò 
phô diễn của huyển hóa 

Vẻ đẹp của chúng đang hát một bài ca huyễn thuật 
như đang nhảy múa trong tai con, con 
thưởng thức 

Con cúng dường tất cả nó cho Lama truyền dòng 
thật nghĩa 

Nguyện con chứng ngộ âm thanh/ tánh Không, âm 
thanh của hiện thê chân thật. 


Những mùi hương không hương lấp đây vũ trụ 

Những tướng xuất hiện rất ngào ngạt, trò phô diễn 
của huyễn hóa 

Sự ngạt ngào của chúng đang nhảy múa một vũ 
điệu huyễn thuật khi con thở vào, con 
thưởng thức 

Con cúng dường tất cả nó cho Lama truyền dòng 
thật nghĩa 

Nguyện con cũng có được giới luật không bao giờ 
kém sút. 


VỊ không có vị làm vũ trụ thanh tịnh này có lạc thú 
Một vị thấm khắp mọi hình tướng, trò phô diễn của 


huyễn hóa 
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Hiện thể chân thật đang nhảy múa vũ điệu của 
khoảng không, khi con nếm sự huyễn thuật 
của nó, con thích thú 

Con cúng dường tất cả nó cho Lama truyền dòng 
thật nghĩa 

Nguyện con gặp gỡ khuôn mặt tự tỉnh giác của 
Pháp thân trong hiện thê của chính nó. 


Những sự vật không thể sờ chạm lấp đầy toàn vũ 
trụ 

Những tướng xuất hiện trong suốt gặp gỡ trong tiếp 
xúc sáng ngời 

Tiếp xúc với năm ánh sáng tự phát là lạc thú như 
huyễn thuật 

Con cúng dường tất cả nó cho Lama truyền dòng 
thật nghĩa 

Nguyện con hưởng thụ Báo thân, pháp của năm 
chắc chắn. 


Lãnh vực này là hình tướng/ tánh Không sanh tử/ 
niết bàn không khác 

Tướng xuất hiện là tự tỉnh giác, hiện thể chân thật 
của những hiện tượng 

Sự chuyển động của những tư tưởng là nhảy múa 
của trí huệ bồn nguyên tuyệt hảo 
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Con cúng dường tất cả nó cho Lama truyền dòng 
thật nghĩa 

Nguyện con chứng ngộ sự khiêu vũ huyễn thuật của 
những Hóa thân không dứt. 


Bất cứ cái gì sanh khởi là sự khiêu vũ của ba thân 
của Lama 

Những tư tưởng mê lầm và giải thoát là hiện thể 
chân thật, ngữ của Lama 

Trong sáng rạng rỡ và không giả lập là hiện thể nền 
tảng, tâm của Lama 

Xin ban phước cho tâm con để hòa với tâm ngài, 
không tách lìa, một vỊ. 
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MỘT TRAO ĐÔI GIỮA KHENPO TSULTRIM 
GYAMTSO RINPOCHE VÀ DZOGCHEN 
PONLOP RINPOCHE 
Tháng Ba —Tháng Tự 1999 


Đệ tử hỏi, "Ngài cân gì?” và lama của anh trả lời, 


"Từ đại dương như huyền của hiện hữu sanh tử 

Ta cần viên ngọc như huyễn của bình đăng 

Từ xuất hiện — tánh Không của sanh tử và niết bàn 
bắt nhị 

Ta cần định như huyễn của xuất hiện — tánh 
Không!" 


"Từ pháp giới của tánh bình đăng của ta và những 
người khác 

Ta cần sự phản chiếu của ánh trăng sáng 

Và đều toàn thiện trong không gian của tánh bình 
đăng! 

Ta, Sherab Lodrö, gởi điều này cho con", và rồi đệ 
tử cầu xin lama như vầy: 


Con nghĩ đến ngài, cha của con, lama của con, ôi 
quá tốt 
Thầy là tinh túy của tất cả những gì quý báu và cao 
cả 
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Và trí tuệ này cắt tới chân tánh của căn cứ và gốc rễ 

Là lòng tốt của thầy, từ bi của thầy 

Con nhớ thầy, bậc đạo sư, lama con nhớ thầy 

Xin ban những ân phước con nắm được thành trì 
của tâm! 


Trong đại dương này của những xuất hiện không có 
trung tâm hay chấm dứt 

Những tư tưởng giống như những con rồng nhảy 
múa trên một thác sóng 

Viên ngọc nguyên sơ của tánh bình đẳng khiến tất 
cả rất đẹp đẽ 

Lama vô song, lòng tốt của ngài đã cho phép con 
tìm thấy điều này! 

Xin ban những ân phước để nối kết điều con đã 
nghe với tư duy và thiền định 

Kinh nghiệm và chứng ngộ sẽ đạt đến điểm cao 
nhât! 


Những tư tưởng của sanh tử và niết bàn vốn là bình 
an 

Những xuất hiện chuyên động trong Đại Không 

Sáng tỏ của như huyễn trống không xuất hiện luôn 
luôn hiện diện 

Lama vô song, lòng tốt của ngài đã cho phép con 
tìm thấy điều này! 
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Xin ban những ân phước để nối kết điều con đã 
nghe với tư duy và thiền định 

Kinh nghiệm và chứng ngộ sẽ đạt đến điểm cao 
nhất! 


Khi những làn sóng của chủ thể và đối tượng bình 
an trong khoảng không 

Khuôn mặt của pháp tánh chiếu soi trong sự sáng tỏ 
không vết nứt 

Ta và người hoàn toàn ở trong pháp giới 

Lama vô song, lòng tốt của ngài đã cho phép con 
tìm thấy điều này! 

Xin ban những ân phước để nối kết điều con đã 
nghe với tư duy và thiền định 

Kinh nghiệm và chứng ngộ sẽ đạt đến điểm cao 
nhât! 
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MỘT CÂU NGUYỆN KHI RỜI ĐI 
(CHO AN VUI CỦA NGƯỜI THEO HỌC VÀ MÔI 
TRƯỜNG) 
Milarepa 


Người cha bảo vệ của những chúng sanh lưu lạc 
Ngài đã làm tròn ước nguyện chân thành của mình 
Dưới chân thầy, ôi Marpa Dịch giả 

Con lễ lạy với lòng biết ơn 


Tất cả các học trò mà cuộc đời đã đưa các bạn đến 
đây 

Tất cả các bạn đã quá tốt lòng với tôi 

Và tôi cũng tốt lòng với các bạn 

Chúng ta đều tốt, thầy và trò 

Tôi cầu nguyện chúng ta gặp nhau trong cõi tịnh 
Chân Lạc 


Tất cả các bạn những người thiện lành sông ở nơi 
chốn này 

Nguyện các bạn hưởng trường thọ và công đức đầy 
đủ 

Và tà kiến không đến với các bạn 

Những mong muốn của các bạn được hoàn thành 
trong chân pháp. 
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Xứ sở nảy cũng được hưởng thịnh vượng 
Thoát khỏi bệnh tật và chiến đấu 

Những vụ mùa tốt đẹp, hạt quả lớn tốt 
Nguyện mọi người hạnh phúc và mọi nỗ lực 
Là những cách sống với pháp và trong pháp 


Nguyện những người đã thấy mặt tôi hay nghe 
những gì tôi đã nói 

Và những người giữ câu chuyện đời tôi trong trí họ 

Những người chỉ nghe về nó hay chỉ nghe tên tôi 

Nguyện tắt cả chúng ta gặp nhau trong cõi tịnh 
Chân Lạc 


Người nào sống với câu chuyện của đời tôi 

Hay dùng nó đề thực hành pháp 

Hay viết ra, giải thích hay nghe kể 

Hay đọc, cúng dường, hay sống theo tinh thần nó 

Nguyện tắt cả chúng ta gặp nhau trong cõi tịnh 
Chân Lạc 


Và với mọi người sẽ đến trong những thời tương lai 

Nếu họ cũng có thê học thiền định 

Trong khi vượt qua những khó khăn và dàn xếp 
những lúc gian khổ 

Nguyện họ thoát khỏi chướng ngại và không đi lạc 
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Những người chịu đựng những khó nhọc vì pháp 

Xây dựng công đức lớn lao khó nói hết 

Những người gây cảm hứng cho người khác thực 
hành lời kêu gọi này 

Lòng tốt của họ quá rộng khó nói hết 

Với những người nghe cuộc sống khô hạnh này 

Những ban phước nhóm họp quá cao 

Đấy là ba phẩm tính vượt mọi đo lường 

Và qua sự ban phước của ba cái ấy nguyện chỉ nghe 
là khiến họ giải thoát 

Bằng cách chỉ mong nguyện ước của họ thành sự 
thật 


Và nguyện tất cả chỗ tôi đã ở một thời gian 

Là những địa điểm của niềm vui và thoải mái cho 
tâm 

Và mọi tài sản của tôi, cho dù ít ỏi 

Nơi nào chúng đi đến nguyện chúng đem lại niềm 
vui 


Và cũng như những nguyên tố 

Đất và nước, lửa, gió và không gian 

Là ở khắp nơi nào bạn đến, nguyện tôi cũng giống 
như thế 

Nguyện tôi ở khắp nơi các bạn đi đến 
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Nguyện cho trời, rồng.v.v.. tám bộ 

Các lokapala và tất cả ma quỷ 

Nguyện họ không phá hoại dù chỉ một khoảnh 
khắc 

Mong muốn của họ được trọn thành nơi pháp chân 
thật 


Nguyện mọi sinh linh xuống đến côn trùng nhỏ nhất 

Không bao giờ vào sanh tử nữa 

Với mỗi và tất cả không trừ một sinh linh nào 

Nguyện tôi ở đó để dẫn dắt họ trên con đường của 
họ. 
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BÓN ĐIÊU VÔ THƯỢNG VÀ MƯỜI MỘT 
ĐIÊU VÔ THƯỢNG 
Milarepa 


Dưới chân Marpa, Dịch giả, con lễ lạy 

Trong khi trả lời những vị thầy nổi tiếng đây con 
hát bài ca này 

Chớ có gắng bác bỏ cái gì ở đây và chớ cố gắng 
chứng minh nó 

Mà hãy nghe nghĩa, thực tại 

Nơi không có gì được thấy, đây là thấy tối thượng 

Đây là tâm bổn nguyên, quang minh sáng rỡ 


Nơi không có gì để tìm kiếm, đây là khám phá tối 
thượng 


Đây là tâm bốn nguyên, 


Nơi không có gì để được ăn, ôi, no đủ tối hậu 
Thực phẩm của samadhi, thực phẩm giải thoát 


Nơi không có gì để uống, ôi giải thoát tối hậu 
Đây là thức uống cam lồ bồ đề tâm 


Đây là trí huệ bổn nguyên chỉ tỉnh giác chính nó 
Đây là cõi của cái không thể diễn tả 
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Cái này không ở trong sự đạt đến của những Thanh 
Văn hay người ngây thơ 

Cũng không là lãnh vực kinh nghiệm của một nhà 
luận lý 


Nếu bạn chứng ngộ thực tại vượt mọi ban cho 
Và vượt mọi nhận lãnh, quán đảnh tối thượng 


Nếu bạn chứng ngộ thực tại vượt cao và thấp 
Đây là cái được gọi là địa tối thượng nhất 


Nếu bạn chứng ngộ thực tại không thể đạt đến 
Bằng tiến bộ, đó là con đường tối thượng 


Nếu bạn chứng ngộ thực tại không sanh, không diệt 
Đây là cái được biết như là thỏa mãn nhu cầu cao 
nhất 


Nếu bạn chứng ngộ thực tại vượt mọi đo lường 
Đây là cái được gọi là cái biết vững chắc tối thượng 


Nếu bạn chứng ngộ thực tại vượt mọi lớn hơn hay 
kém hơn 
Đây là cái được biết như là thừa tối thượng nhất 


Nếu bạn chứng ngộ thực tại không tốt không xấu 
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Đây là cái được biết như là tối thượng giữa mọi 
phương pháp 


Nếu bạn chứng ngộ thực tại vượt nhị nguyên 
Đây là cái được biết như là tối thượng giữa mọi cái 
thấy 


Nếu bạn chứng ngộ thực tại không có điểm quy 
chiều 

Đây là cái được biết như là cái tốt nhất của những 
thiền định 


Nếu bạn chứng ngộ thực tại thoát khỏi nhận lẫy 

Và thoát khỏi từ bỏ, đây là hạnh tối thượng nhất 

Nếu bạn chứng ngộ thực tại thoát khỏi gò ép cô 
găng 

Đây là cái được biết như là quả tối thượng nhất 


Và những người không tiếp xúc với thực tại này— 

"Những thầy lớn" thêm nhiều kiêu căng từ nghiên 

cứu 

"Những học giả" lắp bắp những lời và bận tâm về 

chính họ 

Những thiên giả lớn" luôn luôn thay đổi những 
thực hành của họ 


li 
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Các bạn có thê hy vọng đó là giải thoát, nhưng sẽ 
chỉ là trói buộc 

Trói buộc bởi dây thừng của bám chấp nhị nguyên 

Bạn có thê hy vọng được giải thoát, nhưng bạn sẽ bị 
cột trói 

Cột trói trong những dây xích của người tr1 giác và 
cái được tr1 giác 

Bạn có thê hy vọng thoát ra nhưng bạn sẽ bị chìm 
đăm 

Chìm đắm trong ba cõi sanh tử. 
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BÌNH ĐĂNG VÀ BẢY CÁI ĐỀ QUÊN 
Milarepa 


Khi tôi chứng ngộ tánh bình đăng của mọi sự 

Tôi quên tất cả những người bạn thân và họ hàng 

Là tốt nhất khi quên những đối tượng của sự bám 
níu của bạn. 


Khi tôi chứng ngộ trí huệ vượt khỏi tư tưởng 

Tôi quên mọi sự bao gồm trong người tri giác và cái 
được tri giác 

Là tốt khi quên những nguyên nhân này của sướng 
và khổ 


Vượt khỏi trí nhớ, vượt khỏi cảm giác 
Tôi quên tât cả những kinh nghiệm, tôt và xâu 
Là tôt khi quên chúng, chúng chỉ lên và xuông 


Khi tôi biết ba thân là hiện diện tự nhiên 

Tôi quên tất cả về thực hành giai đoạn phát sanh 
của bốn tôn 

Là tốt khi quên Pháp được tạo bằng những khái 
niệm 


Khi tôi chứng ngộ kết quả ở trong tôi 
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Tôi quên tất cả về những kết quả bạn phải cô găng 
và căng thăng đề đạt 
Là tốt khi quên Pháp của chân lý tương đối 


Thiền định về những giáo huấn chìa khóa 

Tôi quên tất cả mọi giải thích khác vả từ ngữ quy 
Ước 

Là tốt khi quên Pháp làm cho bạn kiêu căng 


Khi tôi chứng ngộ những xuất hiện hình tướng là 
những bản văn của tôi 

Tôi quên tất cả những cuốn sách lớn với những chữ 
màu đen của chúng 

Là tốt khi quên Pháp chỉ là một chồng chất nặng nè. 
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BÀI CA VẺ NGHĨA RÓT RÁO SÂU XA 
HÁT TRÊN DÃY NÚI TUYẾT 
Milarepa 


Guru tối thượng, con lạy dưới chân ngài 

Những thành tựu của ban phước đến trực tiếp từ 
những dakini 

Cam lỗ của samaya là thức uống bổ dưỡng nhất 


Sự cúng dường đức tin cho ngài đã giữ cho con rất 
mạnh khỏe 
Cách tích tập công đức này làm việc hết sức tốt 


Với tâm làm chủ cái thấy tánh Không hiện ra 

Trong trường thấy, không có dâu chỉ một nguyên tử 
hiện hữu 

Một người thấy và cái được thấy được tinh lọc cho 
đến biến mất 

Cách chứng ngộ cái thấy này làm việc hết sức tốt 


Khi thiền định là dòng tịnh quang chảy đều 
Không cần hạn chế nó vào thời thiền định và hậu 
thiền định 
Thiền giả và đối tượng được tinh lọc cho đến biến 
mất 
Trái tim của thiền định này đập hết sức tốt 
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Khi bạn chắc chắn răng công việc của hạnh là ánh 
sảng rực rỡ 

Và bạn chắc chắn rằng duyên sanh tương thuộc là 
tánh Không 

Một người làm và hành vi được tỉnh lọc cho đến 
biến mất 

Cách làm việc này với hạnh vận hành hết sức tốt 


Khi tư tưởng thiên lệch tan biến vào không gian 
Không có vẻ ngoài giả tạo, tám pháp thế gian, 
không có những hy vọng và lo sợ, 

Một người giữ và cái được giữ được tính lọc cho 
đến biến mắt 
Cách giữ samaya này làm việc hết sức tốt 


Khi cuối cùng bạn khám phá tâm bạn là pháp thân 

Và bạn thực sự làm tốt cho chính bạn và những 
người khác 

Một người đạt được và cái đạt được tĩnh lọc cho 
đến biến mắt 

Cách đạt được những kết quả này làm việc hết sức 
tôt 


Hỡi những đệ tử nhiêu đức tin, đê trả lời yêu câu 
của các con 
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Lão giả này hát một bài ca hạnh phúc 

Tuyết đã rơi và niêm phong ta trong chỗ ân cư 

Nơi những dakini cho ta mọi thứ ta cần 

Nước tuyết sạch thì rất tuyệt vời 

Với không có aI thực hành, sự thực hành là vinh 
quang 

Không hề làm việc, mùa màng hoàn toàn chín 

Không tích tập giàu có, kho lẫm đầy đủ 

Nhìn ngay tâm, tôi thấy mọi sự 

Bằng cách ở dưới thấp, tôi đã nắm được ngai vàng 

Tôi đã đạt đến đỉnh cao nhất - đó là lòng tốt của 
gumu đối với tôi 

Bây giờ các con trai và con gái, học trò tụ hội ở đây 

Để trả lời cho sự phục vụ tín thành của các con 

Ta hát bài ca này, dạy các con chân pháp 

Những người hảo tâm với ta, nguyện nó đầy lòng 
các con với niềm vui 

Nguyện lòng các con tràn ngập niềm vuil 
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SÁU TRUNG ẤM (BARDO) 
RECHUNGPA (đại đệ tử của Milarepa) 


Con đảnh lê các guru cao quý. 


Trong trung ấm giữa những hình tướng và tánh 
Không 

không có cái thấy thường hay đoạn. 

Những lý thuyết được xây dựng, tôi không có cái 
nào. 

Thay vào đó tôi biết cái vốn vô sanh, vượt khỏi trí 
năng: 

Đó là cái thấy của kẻ hành khất này. 

Giữa những hành giả chứng ngộ 

Bây giờ tôi không cảm thấy hỗ thẹn. 

Giữa những hành giả chứng ngộ 

Bây giờ tôi không cảm thấy hỗ thẹn. 


Trong trung ấm giữa Lạc và Không 
không có điểm quy chiếu cho thực hành shamatha. 
Thay vì chiến đấu với tâm tôi, 
Tôi nghỉ ngơi trong trạng thái bổn nguyên, không 
chuyên động, không xao lãng: 
Đó là thiền định của kẻ hành khất này. 
Giữa những hành giả có kinh nghiệm 
Bây giờ tôi không cảm thấy hỗ thẹn. 
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Giữa những hành giả có kinh nghiệm 
Bây giờ tôi không cảm thấy hỗ thẹn. 


Trong trung ấm giữa phiền não và không phiền não 

Không có dấu vết, không chỗ nào cho loại lạc 
nhiễm ô. 

Tôi không đạo đức giả, tôi không cần đến lối sống 
sai lầm. 

Bây giờ những hình tướng sanh khởi là sự giúp đỡ 
của tôi: 

Đó là hạnh của kẻ hành khát này. 

Giữa những hành giả tham thiền 

Bây giờ tôi không cảm thấy hỗ thẹn. 

Giữa những hành giả tham thiền 

Bây giờ tôi không cảm thấy hỗ thẹn. 


Trong trung ấm giữa sai sót và không sai sót 
Không có thanh tịnh, không chút nào, và không có 

gì bất tịnh 
Tôi thoát khỏi lừa đảo, tôi không là kẻ mạo danh. 
Tôi lấy tâm tôi như người làm chứng: 
Đó là samaya (giới nguyện) của kẻ hành khất này. 
Giữa những hành giả giới luật 
Bây giờ tôi không cảm thấy hỗ thẹn. 
Giữa những hành giả giới luật 
Bây giờ tôi không cảm thấy hỗ thẹn. 
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Trong trung ấm giữa sanh tử và niết bàn, 

Những chúng sanh và các bậc giác ngộ biểu lộ 
không khác nhau. 

Tôi không chờ đợi những kết quả đến từ hy vọng và 
lo sợ. 

Bây giờ khổ khởi lên là lạc: 

Đó là kết quả cho kẻ hành khất này. 

Giữa những hành giả thành tựu 

Bây giờ tôi không cảm thấy hỗ thẹn. 

Giữa những hành giả thành tựu 

Bây giờ tôi không cảm thấy hỗ thẹn. 


Trong trung ấm giữa những lời nói và cái chúng ám 
chỉ, 

Không có ngôn từ hay những quy ước các học giả 
dùng 

Bây giờ những nghỉ ngờ của tôi đều biến mất; 

Mọi hình tướng xuất hiện là pháp thân: 

Đó là sự chứng ngộ của kẻ hành khất này: 

Giữa những hành giả học rộng 

Bây giờ tôi không cảm thấy hỗ thẹn. 

Giữa những hành giả học rộng 

Bây giờ tôi không cảm thấy hỗ thẹn. 
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BÀI CA NHỮNG CON LỪA RỪNG: XUẤT 
HIỆN HÌNH TƯỚNG VÀ CHÍ GIẢI THOÁT 
TRONG MỘT VỊ BÌNH ĐĂNG 


Này hãy nghe, Rechungpal 

Trên dãy núi màu đỏ hoang sơ này 

Đây là nơi không có những con lừa hoang dã 
Rồi một bầy xuất hiện tức thời 

Nó là vô sanh, pháp giới một vị 

Xuất hiện một cách vô ngại thành nhiều 


Bấy giờ con thấy một con lừa trở thành một chó sói 
lớn 

Và đuổi những con lừa khác khỏi dãy núi 

Khi con biết thật tánh của một phiền não 

Con đã có thuốc có hiệu lực với mọi sự 

Con có thể đuôi đi mọi phiền não khác 

Và vượt qua hẻm núi của nhị nguyên chủ thể - đối 
tượng. 


Đây là điều những hóa thân của Milarepa 
Ban cho Rechung Dorje Drakpa một lời dạy 
Chỉ thẳng cho anh ta chân tánh của thực tại 
Chúng chỉ ra tinh túy của thực tại 
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MỘT CÂU NGUYỆN TRƯỜNG THỌ 


Ngài được phú bâm với sự vinh quang của giới, 
trường của mọi phẩm tính, 

Với ngài một đại dương của nghĩa Pháp xuất hiện 
trong sáng và rõ ràng 

Trong tất cả mười phương, ngài hát những bài ca du 
dương của cái thấy và thiền định sâu xa, 

Bạn đạo đích thực, nguyện ngải luôn luôn ở lại. 


Cấu nguyện trường thọ này cho Khenpo Tsultrim 
Gyamfrso, bạn đạo không gì sảnh, tôi làm ra từ lòng 
sùng mộ với đạo sư đích thực này, và cũng để đáp 
ứng những yêu câu nhiều lần của các nhóm đệ tử 
Đông phương thành tín của ngài. Trên tâng cao 
nhất của Chùa Gyuto Ramoche trong đất Ấn cao 
cả, người phước đức đã nhận cam lỗ chữa lành của 
những lời dạy tuyệt hảo của ngài, Karmapa Orgyen 
Trimle Palden Wangi Dorje, làm khẩn cầu này với 
một tâm trong sáng, và câu cho sự cầu nguyện này 
được thành hiện thực chính xác theo cách nó đã 
được làm. 
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CÂU TRƯỜNG THỌ CHO KHENCHEN 
TSULTRIM GYAMTSO RINPOCHE 


Qua thần lực ban phước của tất cả các bậc Thiện 
Tuệ 

Của tất cả guru, bổn tôn trí huệ và hộ pháp 

Và của mọi bậc thừa kế khác của những bậc chiến 
thắng 

Những vị sống trong cõi Phật của mười phương, 

Bạn đạo chân chánh, nguyện ngài trường thọ 

Và làm đầy đủ tất cả không gian với hoạt động giác 


^ 


nọ 
Tạo bởi Jamgon Rinpoche thứ ba theo yêu cầu của 


các đệ tử của Kagyu Thegchen Shedra ở Tu viện 
Rumtek tháng Mười năm 1963. 
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HÒI HƯỚNG 


Tất cả chúng sanh các bạn, tôi đã có một nối kết tốt 
hay xấu 

Ngay khi các bạn rời khỏi chiều kích mê lầm này 

Nguyện các bạn được sanh về Cực Lạc Tây phương 

Và khi sanh ở đó, hoàn tất những địa và những con 
đường. 


Tạo bởi Khenpo Tsultrim Gyamtso Rinpoche, ngày 
29 tháng Tám năm 1999. 
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C2Ä tha bộ cài GuIệ:- QIẾ xuất ào 


TỰA CÁC ĐẦU SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN 
THIỆN TRI THỨC 
Những Khai Thị Từ Đức Liên Hoa Sanh về Con Đường Đại 
Toàn Thiện —Padmasambhava 
Trí Huệ Và Đại BI — Dalai Lama Thứ 14 
Một Tia Sắm Chớp Sáng Trong Đêm Tối — Dalai Lama Thứ 24 
Kho Tàng Tâm Của Các Bậc Giác Ngộ — Dilgo Khyentse 
Đại Toàn Thiện Tự Nhiên — Khenpo Nyoshul 
Con Đường Đến Tự Do Vô Thượng —Dalai Lama Thứ 14 
Con Đường Kim Cương Thừa về Sự Tịnh Hóa — Lưma Yeshe 
Cuộc Đời Siêu Việt Của 16 Vị Tổ Karmapa Tây Tạng — Karma 
Thimley 
Mật Thừa Tây Tạng — 7song Khapa và Dalai Lama Thứ 14 


. Những Yoga Tây Tạng về Giác Mộng Và Giác Ngủ — Tenzin 


Wangyal Rinpoche 


. Những Giáo Huấn Của Gampopa - Lưma Yeshe Gyamiso và 


Evans Wenfz 


.Tu Hành Tâm Linh Liên Hệ Với Trung Âm - Tuiku Pema 


Wangyal 


. Năng Lực Chữa Lành Của Tâm — Tulku Thondup 

. Phật Tâm — Longchen Rabjam 

‹ Milarepa — Lobsang P. Lhalungpa 

. Con Đường Căn Bản Đến Giác Ngộ — Chôgyam Trungpa 

.Tử Thư Tây Tạng —- Chôgyam Trungpa và Francesca 


Fremantle 


. Nghệ Thuật Đề Sống Trọn Vẹn Ý Nghĩa Cuộc Đời - Akong 


Tulku Rinpoche 


. Đại Ấn — Karmapa Thứ Chín Wangchug Dorje 

. Sông Lửa Sông Nước — 14ai1etsu Unno 

. Vài Chú Giải Về Thiền Đốn Ngộ — Nguyên Giác Phan Tấn Hải 
. Một Kho Tàng Các Giáo Huấn Siêu Việt —H. H. Orgyen 


Kusum Lingpa 


. Bát Nhã Tâm Kinh Thiền Giải - Đương Đạo 


24. 
25. 


26. 


27. 
28. 
29. 
30. 


31. 
32. 
343. 


34. 
35. 


36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 


44. 
45. 
4ó. 
47. 
48. 
49. 
50. 
Si, 
^^: 


Đó, 


Những Chữ Vàng — Garab Dorje 

Bức Thư Bồ Tát Long Thọ Gởi Cho Vua Gautamiputra — 
Sakya Trizin 

Yoga Giấc Mộng Và Sự Thực Hành Ánh Sáng Tự Nhiên — 
Namkhai Norbu 

Tịnh Độ Tư Tưởng Luận — Các đại sự Tịnh Độ Trung Hoa 
Uống Dòng Suối Núi — Milarepa 

Đức Đạt Lai Lạt Ma Nói về Chúa Jesus — Dalai Lama Thứ 14 
Mười Tư Tưởng Pháp Hoa Trong Đời Sống Hàng Ngày — 
Đương Đạo 

Tánh Giác Lộ Toàn Thân — Karma Chagmé 

Chánh Pháp Nhãn Tạng — Thiên sư Đạo Nguyên 

Sống Trong Tham Thiền Chu Kỳ Ngày Và Đêm — Namkhai 

Norbu 

Thực Tại Thiền — Đương Đạo 

Sáu Yoga Của Naropa — Garmma C. C. Chang và Glenn H 

Mullin 

Xã Hội Giác Ngộ — Chôgyam Trungpa 

Đánh Thức Trí Thông Minh — Krisnamurti 

Viên Ngọc Như Ý - Dilgo Khyentse 

Chú Giải về P°howa — Chagdud Khadro 

Những Lối Vào Thực Tại Tối Hậu — Dudjom Lingpa 

Ngữ Lục Bồ Đề Đạt Ma — Nguyên Hảo dịch 

Yên Tĩnh Và Trong Sáng — Lama Mipham 

Thấy Thăng Nhất Tâm - Thiển sư Nhật Bản Bạt Đội (1327- 
1387) 

Thiền Tập — Cư sĩ Nguyên Giác biên dịch 

Sự Nhảy Múa Ảo Diệu — Thinley Norbu 

Kinh Duy Ma Cật Chú Giải — Đại sự Tăng Triệu 

Đại Toàn Thiện — Dalai Lama Thứ 14 

Sự Tu Hành Kalachakra — Glenn H. Mullin 

Lòng Rộng Mở, Tâm Trong Sáng — Thubtfen Chôdron 

Đi Vào Kim Cương Thừa — Thinley Norbu 

Những Giáo Lý Thiết Yếu Của Đại Thừa — Dalai Lama Thứ 14 
Thực Hành Con Đường Bồ Tát Qua Kinh Duy Ma Cật - 
Đương Đạo 

Tràng Ngọc Giải Thoát—- GAMPOPA 


